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Một phương pháp làm giàu Việt- 
ngữ vê khoa-học và nghệ-học 


LỄ-VĂN-SIÊU 


Sư cần trở lớn trong sư hành văn về khoa-học và ngbệ-học là sự 
thiểu các danh-từ, Có nhiều người đã dụng tâm dùng lỗi phiên-âm tắt 
ca tiếng tầu hay tiếng Pháp. Có nhiều người ngông cuông tự ý đặt ra 
những chữ mới không theo một khuôn khô nhất định nào hay một 
phương- pháp hợp-lý nào cả. Bởi thế những học-giả có lương-tầm phải 
lấy làm đau lòng thấy trong học-giới sự hỗn độn của những cải lố bịch 
với những cái vỏ-nghTa- lý. : 

Tuy sự hỗn-độn ấy mới nhóm lên, ta cũng không thề cho phép nó 
kéo giài ra mãi đề làm hai bước đường tương lai của học giới. Chúng ta 
phải hăm nó lại và ngay từ giờ phút này phải mang một quy củ sắng 
suốt hợp lý và khoa-họe tới làm cái mốc nhất định cho mọi người căn 
cứ vào đó mà tránh xa sự làm việc vô giá trị của những kẻ hiếu danh vị 
- ký và bợ dỡ. ï 
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Quy củ sắng suối hợp lý và khoa-học ấy là : Phương-pháp làm giàu 
Việt-ngữ. 

Trải sảu bầy năm nghiên cứu chúng tòi đã tìm thấy những yến tố 
chắc chân cho quan niệm của chúng tôi trong sư hành văn về khoa-học 
và nghệ-bọc ; tuy nó chưa hẳn đã hoàn-toàn, chúng tôi thấy đã có thể 
và đã đến lúc đưa nó ra trình bầy cùng các bậc thức-giả đề mong chờ 
một sự phủ chính và một sự hợp tác trong công cuộc gây dựng này về 
Văn hỏa. 

Phương-pháp làm giàu Việt~ngữ mà chúng tôi nói trên gồm có hai 
phương tiện : sưu lập và chế hóa. 


l — Sưu tập 


a) Sưu lập !rorg các lự-điền. — Trong các tư-điền của chúng fa cỏ 
những chữ về khoa-họe đã lập thành rồi và đã được mọi người công 
nhận. Những chữ ấy, thí dụ như sà-phòng lắc-lê, bu-lông,... như ký 
hà-học, hư-số, định-thức (formunle), — do sự quen dùng của đân chúng 
hay sự tỉnh chế của các học-giả mà thành, những chữ ấy đã được thông 
dụng. Mặc dầu đúng hay sa! ta cũng không thê thay băng những chữ 
khác được. Trái lại, ta ebỉ việc thu nhặt một cách khách quan tất cả 
chúng lại với những nghĩa tương đương đề sau này dùng cho thật đúng. 

Kủú nhận I. — Có những chữ các bọc-giả chế ra rất đúng mà vì sự 
tiếp xúc với công việc hàng ngày người ta quen dùng tiếng Pháp thành 
ra ngẫu nhiên những ebữ ấy bị đào-thải Thi dụ équerre bây giờ al 
cũng nói là ê-ke khi nói đến củ sích không ai hiều là gì nữa ; aceamunla- 
teur ai cũng gọi là ắe-quy, không ai gọi là súc trì; pile người ta gọi là 
pịn không ai theo tự-điền mà gọi là can điện trì. Cá đến dẫu +œ tigtrời †a 
cũng không gọi là viên-chu-xuất nữa mà chỉ gọi vất tắt ngay là pÌ thôi. 


Cho nên trong khi sưu tập và xếp đặt theo thứ tự A.B.©€. — chúng 
ta nên loại bớt những chữ ấy ra. Còn những chữ nào vẫn dùng được ta 
phải giảng nghĩa rất kỹ lưỡng. Một điều nên nhận ngay là những chữ bị 
loại ra ta không nên vất đi. Phải nghĩ ngay đến sự dùng chúng trong 
những trường hợp mới. Thí dụ ta không gọi được súc điện trì vì đã có 
chữ ắe- quy rồi, nhưng ta rất có thề gọi súc thủy trì là aecunmaulateur 
hydraulique. ~ 

Nú nhận II. — Cũng có những chữ như: bình đầu số là nombre 
pair, phức danh số là nombre eomplexe, (a có thẻ, khi giảng nghĩa và 
khi dùng, đem bỏ bớt chữ dầu trong bình dầu số, chữ danh trong phức 
danh số đề chữ dùng được gọn ghế mà vẫn không hại gì dẽn nghĩa 
chính cả. 

Nú nhận II. — Có những chữ !a tìm thấy hai, ba hay bốn chữ tương 
đương trong Việt-văn như chữ rendemenl vừa là báo thù, vừa là Lắng 
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xuất, vừa là hiệu năng lại vừa là hiệu xuất, Ta sẽ chỉ dùng một thí dụ là 
hiệu năng thôi còn ba chữ kia đề dành cho trường hợp khác. 

XÚj nhân TỪ. — Trãi lại có những chữ lại sơ sớt quá, thí dụ eoordon- 
née các ngài học-giả chỉ gọi là tung hoành tuyến thôi còn ordonnée và 
abelsse lại thiếu chữ tương đương. Trong trường hợp này ta lại phải 
thông mình mà gắn luôn cho ordopné là tung tuyển và abeisse là hoành 
(tuyến. 

EÚ nhận V, — Không cứ chỉ sưu tập như vậy trong các tư-điề+ mà 
thôi. Ta có thê làm được việc ấy trong các báo chỉ, trong các sách giảo- 
khoa và các sảch khoa-học nghệ-hos hiện đã xuất-bản. 


_b) sưn-lập lrong các tưởng máu. — Những người thợ trong các 
xương mây là những học-giả đã eó công rầt lớn trong sự làm giàu Việt- 
ngữ về phương-diện khoa-họoe và nghệ-học, 

Họ không cần cổ lấy danh tiếng làm bảo làm sách gì cả, Họ đã chế 
chữ bảng một cách rất thòng-mình, nó biều-lộ một tinh-thần rất độe- 
lập, Tất cả mọi người chúng ta chỉ còn cúi đầu thán-pnục họ ở những 
chữ : trusquinage des profllés : sá sắt, ligne de flottaison : dấu bình-yên, 
conuvre-joint : ví lờ, compas d'ẻ¿paisssur : com pa dông, marbre : bàn đà. 
meimhbrure ; công giang, baDord : bên đèa xanh, tribord: bên đèa đó, 
soqdure oxy-acẻtyléniqdae : hàn sì., 

Chúng tôi có thề đề cử ra được rất nhiều những thí-dụ như thế nữa 
và chúng tôi tưởng-tượng tiếng ta đã có gần đủ chữ thông dụng đề viết 
sách về khoa-hoe và nghệ-học nếu chúng tỏi được các bạn ở các nhà 
qnây hợp tác với chúng tôi trong việe sưu tập naững chữ này, 

Cáo bạa chúng tôi rải rác khắp các nơi có lẽ nào chịu đề chúng tôi 
phải öm một mối tiếc hận ? 


Tuy vậy công việc sưu tập chữ trong các xưởng máy này rất phức 
tạp. Nó cần làm cho có phương-pháp, CGhúng tôi tôm lược phương- pháp 
av như sau này : 

Trong mỗi ngành về đại và tiều kỹ-nghệ chúng tôi sẽ tìm một bạn 
chính-thức đề hợp tắc với chúng tôi mà thu nhặt dần dần những chữ 
thường dùng. Các bạn đó có thê tùy nghỉ nhờ các bạn khác giúp sức. 

Những chữ nhặt được đến đâu sẽ gửi về cho chúng tôi đến đấy 
với những tiều tiết rạch ròi của sự tra cứu, Đại khải các bạn ấy sẽ chỉ 
rõ cho chúng tôi biết rằng những chữ nhặt được ấy : 

1-) thông dụng trong vùng nào, trong những xưởng mắy nào. 

2 ) theo phép phiên-ầm tiếng tàu hay tiếng Pháp mà chế ra chữ ấy. 

3:) hay theo hình thức của các vật cùng công dụng của các vật ấy mà 
chế ra. 
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4:) cuối cùng là những danh từ tương đương của chúng nếu có. 

Khi tiếp nhận được những bằng kê ấy, chúng tôi sẽ sếp đặt theo thứ 
tự A. ÖB. €. và chó mỗi chữ một định nghĩa rõ ràng. 

kụ nhận I. — Sỗ-dĩ cần những tiều-tiết trên là vì nhiều khi có một 
vật mà mỗi xưởng máy gọi một tên lkhác, Như cliquet có nơi gọi là eon 
chó, có nơi gọi là cóc. 

Chúng tôi sẽ không làm thế nào đề nhất định cho chữ nào là đúng 
được nếu không tìm đến nguồn gốc của nó, 

Vả trong khi tìm tòi như vậy chúng tôi thấy có thể xếp đặt các chữ 
äy theo mấy phân-loại chính : 

8) Loại chế theo sự phiên âm tiếng tàu ; long cốt, sẽ dịp, tài sẽ, nhì 
Sẽ, công giang. 

b) Loại chế theo sự phiên âm tiếng pháp: mạch-lô, súp-de, bu- 
lông, r1 vê. 

©) Loại chế theo bình thức các vật: cải đầu bò hay đầu sư-tử 
(tampon về hỏa-xa) eon rùa (mounton). 

d) Loại chế theo công dụng của các vật: kìm bấm, com pa đông, vồ 
cặp. _ 
e) Loại chế theo sự phiên dịch : rũa đuôi chuột, cưa đuôi chuột, 
phao (bouée). 

KÚ nhận II, — Cô những chữ trong khi đùa nghịch, những người 
thợ đột chế ra, đến nay không ai hiểu vì sao mà có nữa nhưng đã được 
phô thông rồi ta không thê bỏ qua được. Thí dụ như con chó, con cóc, 
(eliquet) củ đồ (entretoise). 

Nụ nhận !HII, — Khi gặp nhiều chữ cũng chỉ một vật chúng tôi sẽ loại 
bớt đi, căn cứ vào : 

1') nguồn gốc 2') âm-điệu và 3') sự gọn ghế của những chữ ấy. 

KÚ nhận TV. — Sau khi nhất định đã dùng một chữ nào rồi chúng 
Lôi sẽ định nghĩa, cho thí dụ rồi gửi đi cho các bạn đề phỗ thông những 
chữ ấy ra. _ 

Kú nhận V, — Công việc sưu tập này có thê cử liếp tục làm mãi mãi 
trong khi chúng tôi nghĩ đến sự chế bỏa, phương tiện thứ hai trong 
phương- pháp làm giàu Việt-ngữ về khoa-học và nghệ-học. 


_ II — Chê hóa 
Khi nghĩ đến việc chế những chữ mới về l:hoa-học và nghệ-học 
một cân hỏi quan hệ đến ngay trong trí óc của ta. 
_ Chúng ta cần những chữ mới cho trình độ hiểu biết nào trong xã- 
hội ta ? Hiện tại hay (ương lai ? 
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Cải tương-lai xa xắm của cõi học bao giờ cũng là điều ao tước rất 
đẹp của những người có lương-tâm. Nhưng bề học không cùng vì sự 
hiểu biết của loài người không biết đến đâu là bờ bến cả. Ta dù muốn 
đến chết cũng không thể có một ảo mộng làm sẵn từ giờ những chữ 
thiết dụng cho những khoa-họe tương- lai mà sự tiến-bộ và sự cần dùng 
của xã-hội sẽ tự nhiên cấu tạo ra. Những danh từ về vô-tuyến-điện hay 
về quang-tuyển chả hạn, hẳn ai cũng biết không phải đã có sẵn từ vài 
Lrắm năm về trước. 

Ta không phải lo cho eái họe tương-lai ấy nhưng nhiệm vụ của ta 
là phải dọn đường cho nó tới một cách đễ đàng với những thề hệ sau 
này. 

Công việc chế chử mà chúng tôi nêu ra chỉ là việc dọn đường ấy. Nó 
bao gồm trong hai mục đísh : fgo sẵn những gếu tố cho những chữ tương- 
lai của những khoa học lương-latL 0à sửa soạn cho sự hiều biết của mọi 
người Irong œä-hội la có đủ diều kiện đề tiến dần đến những khoa-học ấu, 


Trình độ về khoa-họe của ta phải thú nhận rằng hãy còn rất sơ đẳng. 
Công việc cập bách của chúng ta ở phạm vi này là phải có ngay những 
đanh từ cần thiết cho sự phô thông khoa-hoe và nghệ-học. 


Những danh từ ấy, chúng ta có thề xếp thành loại được tùy theo 
công dụng hay nguyên-Ìý của chúng. 


1) Theo công dụng chúng ta có những danh từ khoa-họoc về thực- 
hành và về lý-thuyết. 

2) Theo nguyên-lý chúng ta có từng thứ danh từ theo từng ngành 
khoa-họe và nghệ-học. 


Thí dụ về eơ khí plan ineliné, clavette, thuộc loại thực bành, 
moment dinertie thuộc loại lý thuyết. Những danh từ này không có lẫn 
trong các ngành học khác, nhưng sự phản loại trong các ngành học thì 
vẫn như nhau nghĩa là chỉ có hai loại chứ thực hành và lý thuyết. 

Trong việc phô thông khoa-học và nghệ-học chúng ta cần những 
danh từ của các ngành học cả về hai loại. 

Công việc chế hóa các danh từ ấy phải là của những người vừa có 
học rộng về lý thuyết lại vừa có thực hành nhiều nữa. Hiện thời lớp 
người ấy ở nước ta hiếm lắm nếu không muốn nói là không có. Nếu vậy 
biết đến bao giờ nữa thiếu-niên nước ta mới có đủ những danh từ mà 
dùng về khoa-họoe. Và lại đến bao giờ nữa mi có người sói trán trong 
buồng thỉ nghiệm đề mang một sáng chế gì của người Việtnam đặt bên 
cạnh những công nghiệp đồ xộ của thế-giới ? 


6- MỘT PHƯƠNG PHÁP LÂM Œ ÀU VIỆỀU-NGỮ" VỀ KHOA-HỌC VÀ NGHỀ-HỌCG 


Lm lúc chúng tôi tự nhủ bãy nhẵn nại mà chờ, Nhưng khi nghĩ 
cho kỳ, chúng tôi không muôn chờ nửa vì nến không có người đặt một 
viên đá tảng thì làm gì có Hg(ƯỜI đến xây một bức tường? Cho nên tuy 
tự biết đuôi sứs, cHẾNgG tôi vẫn gắng gồi làm, Không phải vì chắc dạ ở 
sự sẵn sàng tha thứ của các bậc thứa -giả trong nướe mà chính vì chúng 
tôi yên trí rắng các ngài sẽ công kích chúng tôi kịch liệt nếu có những 


chỏ sai lầm nhưng các ngài sẽ không bao giờ nỡ ban cho chúng tôi một 
nụ cưởi khinh bỉ, 


húng tòi chờ tât ea những sự hợp táe cũng như chờ tất eä những 
lời công kích. 

Sau đây chúng tôi xin tóm lược phương pháp chế hóa các danh từ 
khoa-hoe và nghệ-học : 

Muôn có một đanh từ tương đương trong Việt văn cho một chữ Bảo 
về khoa-họe và nghệ -họce ta cần ; 


I') hiệu rõ nghĩa chữ ấy ; 


2') phản tích những yếu tổ tạo thành chữ ấy ra. 
Rồi ta có thề tùy nghi mà dùng trong những lỗi sau này đề tìm chữ 
tương đương : 


a) 7im trong Việt-<pän một chữ cũ có nghĩa na nả như: pậu ha có eông: 
dụng gần gần như pậu rối ta thêm cho chữ ấu một nghĩa mới nàu. Thí dụ 
chữ abaque về thương-mại là vật mà người Trung-hoa và La-mäã 
dùng đề tính tiền có những hòn bì gỗ cử động trên những suốt bằng tre 
hoặc bằng đồng bắc ngang thành một hảng trong một khung gỗ hình 
chữ nhật. 

Về toán học abaque lại là một bản vẽ các đường thẳng nghiêng hoặc 
cong theo một lề lối định sẵn đề người ta tìm thấy đắc số ngay không 
phải làm tỉnh lôi thôi gì nữa. 

Chữ abaque về thương-mại đã có một danh từ tương đương trong 
Việt-văn là bàn tính rồi. Về toản học ta cần gì đi tìm đâu thêm một 
danh từ tương đương nữa cho chữ abaque ? Nhất là khi trước chúng ta, 
người Pháp đã cho hai nghĩa vào một chữ ? Vậy abaque về toản học là 
bàn lính. 


a) Tim trong Việ(-oän những chữ có những nghĩa phản lích như trên 
rồi ghép lại đọc lên nghe cho êm tai. Thí dụ : réduelon.à absurde. Về 
toán học ebữ pháp ấy có nghĩa là một cách lập luận không dân thing 
người ta đến ngay lời giải chỉnh lại dùng tỷ dụ quay trí nghĩ người ta 
vào những đoạn đường ngắng không có lối ra. 


Sau khi hiều nghĩa chữ réduclion a labsurde rồi, ta thấy ngày có 
bai yếu tổ đã tạo thành chữ äy. | | 


——— 
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Chữ Việt hàm nghĩa của yếu tổ thứ nhất là chữ z+oaw và hàm nghĩa 
của yếu tố thứ hai là chữ bí. Vậy réduetion à absurde là xoay bí, 

Cũng theo phương-pháp ấy chúng tôi tìm thấy : aberration là chếch 
bóng ; méthode éÌiminatoire là phép loại bớt; méthode par abstraction 
là phép bỏ qua. 

€) Tim trong Hún-bdn những đơn tự có những nghĩa phản lích như 
trên rồi ghép lại đọc lên nghe cho ẽm tai. Thị dụ pyramides réunies bases 
à bases, 

Pyramide là hình lăng trùy. Réuanie là giáp. Base là điện. Vậy lăng 
trùy giáp diện là chữ tương đương của pyramides réunies bases à bases, 

(Chúng tôi xin phép độc-giả mở một giấu ngoặc. Các bạn chúng tôi 
trong một tở báo kỹ-nghệ đã vô ý dùng lầm nhiều chữ lắm. Chúng lôi 
xin đề cử ra đây rhột chữ làm thí dụ. Chữ ? ấy là cấu tạo kỷ hà (construe- 
tions géométriques). 

Cấu-lao irorig Hãn-việt-tự- điện ông Đào-duy-Anh giảng là tạo tác 
gây dựng. 

Mấy chữ đơn sơ ấy không đủ định nghĩa chữ cấu-tạo. Chúng tôi 
nhận rằng cấu-tạo và tạo-tác cả hai chữ đều hàm cái ý đương không có 
mà làm ra có, ĐD THẸ không thành mà làm ra thành. Nhưng chúng tôi 
cần nói rõ ngay rằng cấu-lạo khong phải là œonstruection, và có những 
chỗ khác nhau rất rõ rệt giữa hai chữ ay., Thí dụ chúng ta nói : 


Với những miếng sắt tròn và vuông người thơ tạo-tắc nên một cái 
máy nhưng những chất gì đã cấu-tạo nên những miếng sắt ấy ? 
Hai chữ ấy có thê đôi chỗ cho nhau được trong một càu này không 2 
Không. Vì cấu-lạo gợi cho ta cải ý từ những nguyên-tố căn bản 
(atomes originels) mà thành, tạo-tác chỉ dắt chúng ta đứng ở lưng-chừng 


thôi ; cấu-tạo nhắc ý nghĩa chúng ta đếa chỗ theo luật tự-nhiên mà 


thành, tạo-tắc còn cần có sức người vào mới ra được một vật. 

Chúng ta đề một đống vôi, một đóng gạch và một đống cát, đến năm 
nghìn năm nếu không có sức người vào cũng không thề nào có một cải 
nhà được. Nhưng nếu chúng ta đề 2 phần khinh-khí bên cạnh một phần 
đưỡng-khí chúng ta tự-nhiên thấy có nước ngay. 

Về ký-hà-họe cũng vậy. Những chấm li-ti nối liền nhau đã cấu-tạo 
nên những đường cong hay đường thẳng. Nhưng những đường này nến 
không có sức người xếp đặt thì tự chúng không thề nào tạo thành 


một hình vẽ gì về kỷ-hà hết. 


Tất cả chỗ khác nhau của hai chữ cấu-tạo và tạo-tác là ở đẩy, VÌ 
thế cấu-tạo không thề nào lại là construection được. Và cũng vì thấ 
€opstruetion des phrases phải gọi là ghép câu; construelion en culture 
phải gọi là kiến-thiết hay gây dựng về văn-hóa. 


ä MỘT PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÀU VIỆT-NGỮ' VỀ KHOA-HỌC VÀ NGIHỆ-HỌC 


Chúng tôi chưa bao giờ dám đặt chữ cấu-tạo lên trên chữ câu và 
văn-hóa cả, Vì biết trước rằng chúng tôi sẽ có những chữ ngô-nghê và 
bướng-bÌnh vô cùng như chữ Je lécole của Pháp và eấu-tạo kỷ-hà của 
li VẬY. 

Ở trường hợp này thí dụ muốn tìn chữ tương-đương cho chữ 
œonstrueltions géométriques chúng tôi áp-dụng phương-pháp của chúng 
LỎI., 

Cônstruelions géométriques nghĩa là cách điều khiên xếp đặt các 
đường thẳng, đường cong đề làm thành những hình về kỷ-hà-học. 

Danh từ tương đương về Việt-văn có hàm nghĩa của yếu tổ thứ nhất 
là dựng, ghép, xếp. 

Chữ dựng không dùng được vì nó gợi cho ta cái ý bề cao. 

Chữ ghép cũng gợi cho ta cái ở gắng gượng và chật hẹp. Chỉ còn chữ 
xếp. Chúng ta có thể xếp trước, xếp sau, xếp ngang, xếp dọc, xếp nắm, 
xếp đứng, xếp nghiêng, xếp ngửa miễn là đề thành những hình kỷ-hà. 

Vậy eoastruetion géométrique là xếp hình kở-hà. 

Trước khi đóng giấu ngoặc và muốn cho các trẻ em sau này khối 
ngơ ngác trước chữ cấu-tạo ký-hà, chúng tôi yếu cầu các bạn trong tờ 
bảo Khoa-Họe nói trên, — mà trong đó — hàn-hạnh thay, có thạoc-sT 
Hoàng-xuân-Hãn giữ mục tự-vựng, — hãy vui lòng đính-chỉnh lại chữ 
đã chót dùng lầm ấy. 

d) Phiên àm Hếng Pháp hau tiếng ngoại-quốc đã bị pháp-tự-hóa như : 
acanthe, tachéomèlre, oméga v, v... 

lJ nhận. — Trong khi thực-hành cách phiên âm này chúng lôi nhận 
thấy trong Việt-vắn thiếu nhiều vần của Pháp-văn mà chính người 
mình có thề nói được rất đúng và trôi chầy. Thi dụ như: r, bì ft, pl, 
vr. tr, vân vẫn... 

Chúng ta đã nên phụ-họa vào công việc của cáo bạn có ý muốn sửa 
đồi chữ quốe ngữ mà thêm những vần trên vào Việt-văn chưa ? 

Đỏ là một vấn-đề cần phải xem xét kỹ-lưỡng. Nó ra ngoài phạm-vi 
của bài này. Chứng tôi xin phép được nói tới nó trong một dịp khắc. 

Trong khi chờ đợi giải quyết xong vấn-đề này, trong phạm vì nhỗ 
hẹp này chúng tôi bắt buộc phải dùng lối nuốt vần vậy. Thí-dụ chữ 
crapaud phải dùng cách phiên-âm, chúng tôi sẽ viết: ka-pô. 

e) Dùng Việt-băn rồi theo hình-thức hay công dụng của các bật mà cho 
chủng một chữ trương đương. 


Thíi-dụ : abat-vent về kiến trúe là vật bằng đất luyện hay bằng sắt 


-_ tây, hình giống cái nón ta đội đầu, đặt trên các ống khói nhà đề cho giỏ 


khối thúc gió trở xuống. Ta dùng chữ gì cũng không bä›:g chữ nón v 
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khi đọc nó lên người ta đã tưởng tượng ra hình thức và công dụng của 
nó rồi. Đến khi cần định nghĩa ta sẽ thấy không còn khỏ khăn mấy nữa 
đề làm người ta hiều chữ ñV, 


Thưa các bạn, với vài lời thô kệch chúng tôi đã trình bầy những ý 
nguyện của chúng tôi. Chúng tôi thành thực mong được gập các bạn có 
nhiệt tâm đổi với vấn-đề làm giầu Việt-ngữ này đề cùng bắt tay vào việc 
vì một người không thể làm nồi được. 

Nến hi-vọng của chúng tôi không phải là ảo-mộng thì chúng tôi dự 
tính sẽ gửi đến cho các bạn ấy những chữ thuộc về ngành học mà bạn 
ấy chuyên môn đề bạn ấy giảng nghĩa cặn kẽ và căn cứ vào những 
nguyên-tắc trên mà tìm những chữ tương đương. Chúng tôi sẽ hộn các 
ý-kiến lại và sau khi xem xét kỹ-lưỡng sẽ ty nghĩ thêm bớt hay thay 
đôi đề lấy những danh-từ nhất-định mà dùng. Sự thay đôi thêm 
bới ấy bao giờ cũng lấy nguyên-tắc trên làm căn cứ, 


Thay cho đoạn kết, chúng tôi xin nhắc đi nhắc lại răng về Văn- 
chương, Triết-lý hay Nghệ-thuật thiếu danh-từ tương đương chúng ta 
có thề dùng lối hành văn khéo léo mà làm người ta hiều được. Trái lại 
về khoa-học, nghệ-học chỉ những cải rõ ràng mới trảnh được cho ta 
những cải lầm làn thì thiếu danh-từ là thiếu tất cả và không bắt tay vào 
việc này ngay là chúng ta không làm xong việc gì hết, 


Haiphong, tháng Tư 1941 


ĐẠI=SỐ 


Giáo-sư HOÀNG~XUÂN-HÃN: 


Khoa đại-số là phép tính lhhông cần dùng con số và lấy chữ mậu-tự 
thay số mà làm những phép như nhân, trừ, cong, chia. 

Phép tính này khởi nguyên bởi muốn viết tắt các phép tính. Ví dụ : 
diện-lích hình chữ-nhật bằng chiều dọc nhầẩn với chiều pgang. Muốn 
viết tắt thì bề mặt sẽ gọi bằng chữ D, bề dọc gọi lbằng chữ a, bề EEPSIE 
bằng chữ b Như vậy thi có thê viết: 

Da ¬ b 

Đó là một công-thức đdại-số. Thy công-thức ấy thì hiểu rằng muốn 
tìm số D thì nbân số ứœ với số b. 

Số đại-số. Nếu gọi tiền mua bằng m, tiền bán bằng b, tiên lời bằng 1 
thì : _ 
l|=h—m 

Đọc là : tiền lởi bằng tiền bản trừ tiền mua. Tiền bản hơn tiền mua, 
trừ mới được và mới có tiền lời. Nếu tiền bán thua tiền mua thì bị lõ. 
Muốn chép 3 đồng lời, 5 đồng lỗ thì ta có thể viết tắt bằng : -- 3 và — 5. 
Dấu chữ thập chỉ /ởi, dấu ngang chỉ lô. Ta cũng dùng cách ấy mà chép 
số liền được hay mất, số tiền may hay trả, và tấtcaä những số tiền có hai 
nghĩa trái ngượe nhau, hoặc những số gì có hai nghĩa trái ngược nhau. 
Vì vậy nên ta có thề phần những số ấy ra hai hạng : hạng đương và hạng 
âm. Âm đương nghĩa gì tủy theo vấn-đề khác nhau mà định : tiền được 


HOÀÁNG-XUÂN-HÃN II 


là số dương tiền mất là số âm : độ đường tiến là số dương, độ đường lài 
là số đm, vân vân, 


Ta chép số dương với dấu +- đặt trước số, và số dư bằng dấu — cũng 


đặt trước con số. Dấu -L gọi là dấu đương, đấu — gọi là dấu âm. 


Số có mang dấu âm hay dương gọi là số đại-số. Vậy số đại-số gồm có 
một cái dắn và một số thường. Số thường ấy gọi là giá -iri tuyệt- đối của 

Số đại-số chín ra làm hai hạng : hạng âm và hạng dương ở giữa có 
số không âm, không dương, tên gọi là số không. Về việc buôn bản, số 
không là không lời không lỗ, 

Lúc nào dùng chữ thay số thì có thề dùng một chữ thay vừa cả dấn, 
cả giá-trị tuyệt-đấi. Ví dụ chữ a có thề thay số -L5 hoặc —3. 


Thí-dụ cách dùng đại-số đề giải các bài-toán 

Bái ra : Giáp Tõ tuôi, Ất 7 tuôi, Hỏi nằm nảo tuôi (áp gấp ba tuôi ẤI. 

Cải lợi dùng đại-số là những số chưa biết trong bài ra cũng có thề 
coi như là đã biết, Ta có thề làm các phép tính nhân, trừ, cọng, chia với 
những số ấy như số đã biết rồi. Đây, ta sẽ gọi số năm đã qua hay sắp tới 
mà tuôồi Giáp đã bằng ba, hoặc sẽ bằng ba tuôi Ất bằng chữ x, Số x là 
một số đại-số ; về tương-lai thì x là số dương ; về dì-vãng thì x là số âm, 

Nhưng trong lúc lý-luận, ta cứ cho như là về tương -lai. 

Trong x năm nữa thì tuôi Giáp là lỗ - x và tuôi Ất 7 -- x. Biết răng 
tuổi Giáp sẽ bằng 3 lần tuôi Ât, ta có thể viết : 

lỗ +x — ở><‹{7+) 

Đó là một phương- trinh làm cho †a tính được số x, 

Muốn giải cải phương-trình ấy thì phải dùng hai định-lý này :. 

1.)Nếu thêm hay bớt một số nào của hai vẽ eủa phương-trình, thì 
phương-trình không thay -đồi. 

2) Nêu nhân hoặc chia hai vế của phương-trình với một số nào, thì 
phương-trình không thay đồi. 

Trước hết, ta nhân 3 với föng-số 7 - x, ong 7 với x rồi nhân với 3 
cũng như nhân 3 với 7, nhân 3 với x rồi cọng hai số fhừa-tich lại. Vậy : 
19:1 31-k 3x 

Bớt 21 của hai về đi, phương-trình đồi ra 
l5—2l +x73vx 
Bớt x của hai vẽ đi, phương-trình đồi ra 
15—=2l—3x—x 
3x trừ x nghĩa là được 3x mất một x : vậy còn 2x. 
15 trừ 21 nghĩa là được 1õ mất 21 : vậy còn mất 6. 
Mà muốn viết số « mất 6 » thì phải đùng số âm : —6, 
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Phương-trình đồi ra : —6 = 2x. 

hay là 2x —=—= 6. 

Chia hai vã cho số 92. Số 2x chia hai thành x, còn « mất 6ö» chia bai 
thành « mất 3 ». 

X—=—' 

Đó là kẽt-quả của phép giải. Số x lúc đầu chưa biết, bây giờ đã biết 
rồi. Số ấy là một số âm và giá-trị tuyệt đối là 3. Nghĩa là : Đã cách 3 năm 
nay tuỗi Giáp bằng ba tuồi ẢI. 

Tính thử: lúc ấy Giáp có 15-3 hay là 12 tuồi, Ấtcó7—3— 4 tuồi, 
Số 12 thực là bằng 3 số 1. : 


DANH TỪ KHOA-HỌC 


Giá trị tuyệt-đối : valeur absolue 


Âm : négatif Phương-trình : équation 

Œ@on số : chiffre Số : nombre 

Công-thức : formunle Số âm : nombre nẻgatif 

Công-thức đại-số : formule algé- | Số đương : nombre positif 
brique Số đại-số : nombre algébrique 

Dương : positif Số không : zéro 

Đai-số : algèbre Tông-số : somme (nombre) 

Đại-số : algebriqne | Thừa-số : produit (nombre) 


Định-lý : théorème Tuyệt-đõi : absolu 


KHOA-H0U GÓ THÊ GHẾ 
BA VÀNG ĐƯỢC KHÔNG? 


Kỹ-sư NGHIÊM-XUÂN-THIỆN 


Ảo-vọng của những nhà luyện thuốc bền Âu-châu về thời trung-cỗ 
là đem hoặc thủy-ngân hoặc chì chế ra vàng. Cách đây cũng không lầu, 
nếu trí nhớ của tôi không sai, thì vào khoảng năm 1929-1930 ở miền nam 
bên Pháp có một nhà lk:ÿ-sư Ba-lan cũng gọi cö-phần đề lập nhà máy 
chế ra vàng. Chẳng nói các bạn cũng đoán được là câu chuyện đó sau 
cùng kết liễu ở tòa ản. 

Vậy khoa-họe eó thê chế ra vàng được không ? 

Các nhà thông thái hồi thể ký thứ 19 đều công-nhận là không được. 

Song bắt đầu từ thế kỷ thứ hai mươi, những nhà thông thái đã tìm 
ra được nhiều điều quan-trọng cho khoa-họe, và những điều ấy có thề 
cho ta biết rằng những mộng-tưởng của các nhà luyện thuốc đời trung- 
cô tuy quá đáng song cũng không phải hoàn toàn là vô lý. 

Trước khi tôi nói chuyện với các bạn về vấn-đề quan-trọng này, xin 
tạm tớm tắt nhắc lại vài điều cần thiết của hóa-học đã. 

Chung quanh mình ta, có biết bao thứ như có cây, đả, gỗ, nước, không 
khi mà ta thường gọi chung là vật-chất. Ta biết được các chất đó là nhở 
có ngũ-quan. Nếu ta có óc tò mò ta sẽ tự hỏi những chất đó bởi cải gì 
kết hợp lại mà thành ra. 5au mấy thế-kỷ nghiên-cứn các nhà hóa-học 
đã công-nhận rằng trong vũ-trụ chỉ có 92 chất đơn làm gốc. Những chất 


. ta thường nom thấy phần nhiều là do bởi vài, ba chất đơn hợp lại mà 


thành ra. Ta hãy gọi chất đó là chất kép. Cũng như trong một quvền 
sách đù có nhiều tiếng đến đầu, tiếng nào dù phức-!ap đến đầu cũng 
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là chất đơn, 
ế-giới đều 


- Mỗi chất đơn ở 


là chất đơn eä 


ều 


t tên bằng tiếng viết tắt mà khắp th 
kim-kh 


ài 


Đây là bằng kê những chất mà khoa-học đã công nhận 
bằng này đều mang hai số: một số trên, một số đưới. Những số đó rất 


quan-hệ, 
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Những chất đó xin tạm đ: 
dùng đề chỉ nó. Những lo 
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NGHIA1-XUÂN-THIN lồ 


Khi ta hoäs nung hoặc nấu, hoặc cho điện cbạy vào, hoặc đem các 
phép đùng trong các phòng thí-nghiệm hóa học đề phân-tich một chất 
mào mà nếu chất đó là chất đơn thì trước sau vẫn không thay đồi nó, 
vi dụ như nếu ta lấy một miếng sắt mà thử đem phằàn-tích nỏ ra thì dù 
làm cách nào ta cũng không thay đồi nó được, và sau bao nhiêu cuộc 
công phu thí-nghiệm nó vẫn là sắt (số 26 trong bằng kê số ở trên). Còn 
chất đỏ là chất kép, thì sau các công cuộc thí-nghiệm ta sẽ phân tích 
được nó ra thành vài chất khác, mà các chất đó sẽ là vài chất trong 92 
chất đơn kê trên kia. Ví dụ như khi ta cho điện chạy qua môt Ít nước, 
nước đỏ sẽ bị phản-tích ra thành bai thứ hơi có tính cách khác nhau 
một thứ là khinh khí (khoa-học dùng chữ H đề chỉ nó, tro+g bảng số 
trên của nó là số 1). và một thứ là dưỡag-khí (khoa-hoc dùng chữ O 
đề chỉ nó, số 8 trọng bảng). Một thí-dụ nữa : nếu ta đốt một miếng gỗ 
ta sẽ thấy nó cháy, và đề lại một ít than và gio; than là một chất đơn 
(số 6 trong bảng) và gio là những chất thuộc loài kim hoặc hình kim 
đã có sẵn ở trong gõ, vậy gỗ là một chất kép. 


Khi muốn nói đến một chất đơn, nhà hóa học, dùng tiếng viết tắt 
mà chỉ nó. Thí dụ như sắt, thì viết là Fe (số 26, kề số trên trong bảng) 
Song mỗi chữ viết tắt đó không những dùng đề chỉ một chất đơn mà còn 
đề chỉ một số cân của nó. Số cân đỏ gọi là ngn)n-t-trong. Ví dụ như 
Fe có ý nghĩa là một số cân sắt là 5ã 81 gam. Trong bìng số I những số 
cân (nguyẻn-fir-trọng) của chất đơn nào đều đề ở dưới tên chất đơn ấy. 
Nguyôên-ti-tronag không phải là một số mà các nhà hóa-học tự chọn cho 
chất đơn một cách chuyên chế, mà là một số đã tìm thấy sau nh ều công 
cuộc nghiên-cứu rất khó khăn và phiền phức. Sau khi đã bạn định cho 
mỗi chất một ngnyền-tl-lrọng rồi, nếu ta viết ra một bảng kê tên các 
chất đơn theo phép sau nảy: chất đơn nào có nguyên-lử-lrọng bẻ thì 
viết trước chất đơn khá có nguyên-tử-trọng to hơn, Ví dụ như chất 
H nguyên-tử-trọng là 1 thì ta viết trước nhất, rồi ta viết đến chất He số 
cân là 4, vân vân... như thể ta sẽ có một bảng mà trong đó ta 
nghiệm thấy các chất có thê sếp thành từng tốp một, tốp nọ sẽ gồm 
nhiều chất có :inh chất giống các chải ở tốp kia. Nếu ta viết tên 
các chất trong môi tốp lên một giòng và dưới giòng đó ta lại viết tên 
chất của tốp nối theo, ta sẽ só thê ghép cáe chất có tính cách giống nhau 
vào từng cột một, Bằng trên kia là bảng mà sau khi sếp đặt cho gọn và sửa 
đôi một vài chỗ, cáø nhà hóa-học đã đồng ý cho là hợp cách. Khi đã xếp 
đặt xong bảng đó rồi ta chỉ việ2 đánh số thứ tự các chắt trong bằng. Số 
thứ tự đó viết ở trên tên chít, nhà hóa-họe gọi nỗ là nguyên-tử-số. Vậy 
môi chất đơn có hai số: mật là nguyên-?ủ-lrọng bằng grainme, hai là 

26 
m„guên-tủ- !ð tà số thứ tự trong bằng. Thí dụ sắt ta có hề viết a| - .“ 
55,8: 
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Cách xếp đặt các chất đơn tôi vừakê gọi là cách xếp đặt của Men délécf. 

Cách xếp đặt đó rất quan trọng, nó là gốc nguồn của mọi sự phát 
mình trong khoa-học về thế-ký thứ 20 này, và nó là bước đầu mà các 
nhà thông thái đã đi được trong công cuộc biến đổi chất đơn nọ ra chất 
đơn kia. Cách xếp đặt có vài chỗ khuyết điềm ví dụ như chất K số 1 
tuy nguyên-tử-trọng bé hơn chất A (số 18) đáng nhẽ K phải xếp trước 
Ä mới phải, song lại phải xếp sau, vì như thế thì A và K mới đứng vào 
cột số 0 và số 1 là cột có các chất có tính-ehất giống nó. Chất ï (số 53) 
cũng phải xếp sau chất Te (số 52), theo nhẽ vừa mới nói. 

Bảng in trên kia hơi khác bảng của MendéléeT một chút, vì hồi 
Mendélécff lập ra bảng ấy lần thứ nhất (1869) khoa-họe mới biết có độ 
65 chất đơn. Gác chất đơn ở cột số 0 lúc đó chưa ai tìm thấy, và trong 
bảng có nhiều ô phải bố trống vì không xếp được tên chất gì vào đó cả, 
Mendóléeff không do dự gì mà quyết đoán ngay rằng sau này sẽ tìm thấy 
các chất có dủ tính cách đề có thề kê tên vào các õ bỏ trồng được ; khỏn g 
những thế, Mendẻléeff chỉ căn cứ vào số cột của những ô trống mà 
đoán trước được tính chất, và nguyên-t-trong của các chất sẽ tìm thấy. 
Hồi đó các chất số 21, 31, 32, 39 chưa thấy, nên những ö có số ấy phải bỗ 
trồng, về sau lần lượt người ta tìm thấy chất Ga số äI1 (năm 1875), chất 
Še số 2l (năm 1879). chất Ge số 32 (năm 1888) đều có tính chất và nguyên- 
tir- trọng tương tự như nhời đoán trước của Mendéléeff. Hiện nay ô số 85 
và 87 còn phải bỏ trống, song chắc rồi sau này sẽ tìm thấy chất đơn vì 
tính chất và ngutjên--$ố mà có thể biên tên vào đó được. Sau này tôi 
sẽ nói lai sao mà khó lòng tìm ra chất có số cao hơn số 92, vì có nhữ 
những chất đó không có. 

Theo như bằng kê tên các chất đơn này,, vì thấy mỗi cột đều có tên 
các chất có tính chất giống nhau, ta có thề đoán răng giữa các chất đơn 
tất có mỗi liên lạc sâu sa, khoa-học trong thế-kỷ 20 này mới bắt đầu 
khám phá ra các mỗi liên lạc đó, 

(Còn nữa} 


Tên thông thường của vài vật trong bảng ; 


Nguyên-tử-số Tên viết tắt Tên gọi thường 
6 C Than 
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5 
CT 
Fe 
NI 
Œœu 
Ag§ 
PI 
Âu 
Hg 
Phb 
Ra 
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Soufre 
(hrome 
Sắt 
Kên 
Đồng 
Bạc 
Bạch kim 
Vàng 
Thủy ngân 
Chì 
RadIum 
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CHƯƠNG THỨ BA 


Giáo-sư NGỤY-NHƯ~KONTUM 


ĐỊNH-LẺ- HÓA-HQP 


I_- Phép phân-tích định-tính và định-lượnng 


THheo như cuỗi chương trước, ta đã biết rẵng trong ứe triệu eác 
nguyên-chất mà hóa-họce đã khám phá ra, có nhiều chất ta eó thể 
phẩn-tích ra thành hai hoặc ba, bốn... chất khác. Những chất như thế 
người ta gọi là «chất kép » hoặc là & hợp chất ». Còn những chất mà 
không có cách gì phân tích ra đượe thì người ta gọi là «chất đơn » 
hoặc là «nguyên-1ố ». Và những phép phân-tích mà ta đã dùng để 
phân-chất ấy thi ta gọi là «phép phân tích nguuên tố ». 

Nhưng biết cách øì phân-biệt phép phân-tích nguyên-tố. với 
phép phàn-tích sơ-khai ? Vấn-đề ấy cũng là vấn-đề phân-biệt hỗn~ 
chất và hợp-chất. Ta phàn-biệt được nhờ nhiều lẽ. Một lẽ là các 
nguyên-chất của phép phân-chất so-khai phân-tieh ra phần nhiều 
tà chữt kép nghĩa là, eó phép phân-tích mãnh-Hệt hơn có thề phân 
ra được nhiều chất đơn. Nhưng cũng có lúc hai hoặc nhiều chãt-đơn, 
hay nguyên-(ố, hòa trộn lắn nhau mà không hóa-hợp với nhau, chỉ 
kết thành một hỗn-ehất, chớ không thành được một hợp-chất », Lúc 
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ñy thì ta lại phải xét kỷ và so sánh tính cách của thê chất mới kết 
cùng với tính-cách của các chất lúc đầu, Một hỗn-chất chỉ vì sự hòa 
trộn của nhiều chất khác mà thành ra, eho nên tính-cách của nó chỉ 


là công cộng bao nhiêu tính-cách của các chất ấy. Ví dụ hòa trộn 


hai thứ khinh-khí và dưỡng-khi, ta chỉ kết thành một thê khi na-ná 
giống khinh-khí và na-ná giống dưỡng-khíi về mọi phương-diện. 


Nhưng nếu ta châm một ngọn lửa vào thẻ khí ấy thì được 
chứng-kiến một cuộc biển-hỏa rõ rệt: tất cả đám khí sẽ bùng cháy 
mạnh, chỉ đề lại cho ta một ít hơi nước. Ta nói rằng hai thứ khinh- 
khí và dưỡng-khí đã hỏa-hợp lại mà kết thành một chất mới, có tỉnh 
cách đặc-biệt khác hẳn khinh-khi lần dưỡng-khí: thành ra hơi nước, 


Và đề nguội lại một chốc thì ta sẽ nhặt vài giọt nước trong trẻo tỉnh 
trắng, | 


Tuy thế, các lẽ tôi vừa kê trên lúc đem thực-dụng thì không 
khỏi có đều khỏ khăn trở ngại và chỉ thi-hành được chắc-chắn khi 
người ta đã biết rồi. 


Một cách chắc chắn hơn đề phân biệt hôn-chất và hợp-chất là 
cách định lượng các chất hòa-hợp trong thê mới. Muốn thế thì eần 
phải phân-chất theo phép phảán-lích định-lượng. Phép ấy đai-khái 
không khác những phép phân-tích tôi đã kề, nó đã cho ta biết danh- 
tính các chất hòa hợp trong thê kép, nó cỏ mục-đích định-tính. 
Nhưng bây giờ thì ngoài cái định-ý biết những chất hòa hợp là chất 
di, người ta còn chú-trọng cân lường cả lượng mỗi thứ là bao nhiêu. 
Phàn-tieh định-lượng cố nhiên là phiên-phức gay go hơn phàn-tích 
định-tíinh và lúc nào cũng đi sau phép phàn-tch định tính. Nghĩa là 
trước khi muốn biết lượng các chất hòa hợp trong một thê kép, ta 
phải biết các chất ấy là gì, rồi sau mới lường được từng chất, dân 
dần chất này đến chất khác. 


Làm được phép phâu-chất định-lượng, ta sẽ thấy các nguyên- 
tố hợp-hóa theo những định-lệ rất cl ặt chế, những định-lệ ấy, càng 
ngày phép cân lường càng thuần-túy, lại càng áp-dụng một cách 
triệt đề. Thành thử hiện nay khoa-họec có thể phân-biệt rất dễ dàng 
lôn=echất và hợp-chft bằng cách định-lượng các nguy ên-tồ dunsg-hòa 
trong thê-kép và xét các lượng ấy có dúng theo đinh-lệ không. Nếu 
không thì thê-kép không phải là một hợp-chât mà chỉ là một hồn- 
chất thôi, 
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II — Định-~lệ hợp-hóa, theo cách lượng eân 


Cả thấy có bốn định-lệ, lấy tên của những bác-học đã có công 
khám-phá ra, hoặc giúp một phần lớn trong công cuộc phát-minh và 
truyền-bá. Ta lần lượt dựa theo một vài tỉ-dụ đơn-giản mà xem qua 
những định-lệ ấy. 


1. Định-lệ của L10oisier, hay là định-lệ vật-chất bảo-thủ, Thật 
ra; định-tệ ã “/ có thể gọi là định-lệ bảo-tồn cân-lượng vật-chất. Nó 
có ý-nghĩa rất cao rộng và bao-quát hết thấy các hiện-tượng của 
bất-động vật. Lavoisier đã nêu ý ấy ra bằng một câu rất rộng nghĩa 
nhưng hơi mơ-hồ là: « Trong pñ-Iru, không có 0ật gì biến mất, mà 
cũng chẳng có 0ật gì tạo-lập». Nói khép vào phương-diện hỏa-học, 
thì các cuộc biến-hóa không suy-sứt một cân một lang của vật-ehất: 
Gân-lượng các chất trước cuộc biến-hóa bao nhiêu, thì sau cuộc 
biển-hóa cản-lượng vần hoàn toàn bấy nhiêu, không một mẫy may 
hao mòn, hoặc bồi thêm. Thí dụ: ta lấy đúng 8 gam dưỡng-khí và 
1 gam khinh-khí mà cho hóa-hợp lại, thì ta sẽ nhặt được đúng 9 
gam nước. Trải lại, lầy 9 gam nước ấy phân-tieh ra, ta sẽ hoàn loàn 
khôi phục lại § gam dưỡng-khí và 1 gam khinh-khí. Như thể rõ 
ràng là cản-lượng của các chất bất đi bất dịch, dù các chất ấy có 
biếển-hóa hoàn toàn thay đôi. Và nghĩa là cân-lượng của hợp chất 


cộng bằng cân-lượng của tất cả các nguyên-tố. 


Định-lệ này chính vì phạm-vi rất rộng nên cñng áp dụng vào 
các hôn-chất. Lấy 10 gam muối pha vào 100 ø gam nước, ai cũng biết 
rằng mình sẽ được 11U dam HƯỚC ImUỐI. ©#0-121Ƒ của hồn-chất 
cũng không suy-sứt và cũng cộng bằng càn-lượng của tất cả các chất 
dungø-hòan. 

Dù sao, định-lệ của Layoisier cững đã giúp cho hỏa-học đi một 
bước dường giài trong cuộc xây nền lảng, vì chính định-lệ ấy đã 
đem ra khối con đường lầm lỗi của các bậc tiền-bối cử tưởng rằng 
những cuộc biển-hỏa thay đội cả cân-lượng, thêm một đều trở ngai 


cho sự nghiệm-xét. 


9, Định-lệ của Proust, hay là luật nhất định lượng hợp-hỏa. 
Luật này hệ-trọng nhất trong các định-lệ của hỏa-học. Nó có nghĩa 
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tảng: mội chất kép hóa hợp lúc nào cũng ngần ấu ngujễn- -tố hóa-hợp 
theo một định hrợng bất dịch. Thí dụ: dưỡng-khi và khinh-khí hóa- 
hợp thành nước: định-lượng nhất định là 8 phần dưỡng-khi và: í 
phần khinh-khí. Ñghĩa là dù nước nguyên-chất tríeh ở đâu ra mặc 
dấu, hề phàn-chất 9 gam nước là ta sẽ thấy có 8 gam dưỡng-khí vả 


1 gam khinh-khí, hoặc 100 øam nước có Š > => 


=88,9 gam (88,9./°) 


dưỡng-khi và 11,1 gam (11,1./-) khinh-khi, xi vì vậy, nếu ta đem 
Š gam dưỡng-khí cho lóa“Hợp cùng với khinh-khí, thì dù khinh-khi 
nhiêu đến đâu, cũng chỉ có 1gam khinh-khi là có thể hợp với € 
gam dưỡng-khí, còn bao nhiêu thì thừa lại. Và trải lai nếu thiếu 
khinh-khí, nghĩa là nếu chỉ có 0,5 gam khinh-khí chẳng hạn, thì chỉ 
có 4 gam dưỡng-khí sẽ hợp với khinh-khi, hóa ra 4, 5 0øAm nước, 
còn lại 4 gam dưỡng-khi thừa, 


Trải lại, chất hỗn-hợp thì bao nhiều chất cũng được, và mỗi 
chất bao nhiêu cĩng vừa. Thí dụ lấy 8 gam dưỡng-khí và 2 gam 
khinh-khí trộn lần nhau thì sẽ được 10 gam chất khi trộn, thêm 
Ú,ð gam khinh-khí thì được 10,5 gam chất khí trộn, cũng na-ná 
giống như chất trộn lúc nẩy, và nến cứ thế mãi thêm bớt mội 
trong hai chất, ta sẽ thấy thê kép dần dần thay đổi tính-cácb, tuy 
rằng thê này na-ná giống thề nọ nhưng cứ khác nhau dần dần tùy 
theo định-lượng của các chất. Mà trong thể kép ấy ta có thêm ít 
nhiều chất khác, đạm-khí cbẳng hạn thì eñng thành một thể khí hơi 
na ná giống những thẻ khi ta vừa kề trên kia. Nghĩa là chất hỗn-hợp 
thì không có định-lượng chặt chế. Tùy theo hỗn-chất ta phân-tích, 
La sẽ thấy lượng các chất khác nhau. Thí dụ như nước bề tùy theo 
chỗ và tùy theo ngày có nhiều hay ít muối, và nếu ta phân-tích năm 
mươi, hay trăm thứ nước bề khác nhau, ta sẽ nghiệm răng lượng 
muối lừ nước này sang nước khác sẽ thêm bớt một cách đều đều, 
liên-tục, Rõ là nước muối không phải một hợp-chất, muối và nước 
chỉ hòa trộn, hồn hợp, chở không hóa-họp. 


Hơn nữa, cũng có khi hai hoặc nhiều nguyên-tố hợp lại có thẻ 
kết thành nhiều chất kép khác nhau: những họợp-chất ấy cố nhiên 
là khác nhau chính vì lượng các nguyên-tố hóa-hợp khác nhan, 
Nhưng những hợp-chất như thế lúc nào cũng có số nhất định, và từ 
hợp-chất này sang hợp-chất khác lượng của các chất có thêm bớt thị 
thêm bớt một cách gián-đoạn. Thí dụ dưỡng-khi và khinh-khi hợp 
lai có thê kết thành hai hợp-chất khác nhau là nước và cnước 
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dưỡng». Trong nước thì có S8,9./° dưỡng-khí hóa-hợp với 11,1,/: 
khinh-khi, còn trong nước dưỡng thì có 94,1./° dưỡng-khí hợp với 
9,9./' khinh-khí. Hoặc thế này thì rõ hơn: trong nước có 8 gam 
dưỡng-khi hóa-hợp với 1 gam khinh-khí, còn trong nước dưỡng thì 
1 gam khinh-khí hợp với 16 øam dưỡng-khí Nước dưỡng giàu dưỡng 
khi hơn nước thường, vì thế mà người la đặt tên là nước dưỡng, 
Như vậy là khinh-khí và dưỡng-khi chỉ có thế hợp lại kết thành bai 
hợp-ehất mà thôi: nước và nưởc-dưỡng, từ chất đầu qua chất thứ 


-_ hai, lượng khinh-khi, lừ 11,1./: sút xuống 5,9./:, một cách gián-đoan, 


Trải lại, nếu ta xét các hồn-chất mà ta có thề kết bằng cách trộn- 
hòa hai thể khí, ta sẽ nghiệm rằng cỏ thê pha hằng-hà sa-số thề kép, 
từ thẻ này qua thê khác lượng của mỗi khí có thê thêm bớt dần đần, 
một cách liên-tục. 


(hính nhờ đỉnh-lệ này của Proust mà ngày nay người la có thê 
phân-biệt được một cách dê dàng hồn-chất cùng với hợp-chất. 


Š. Định:lệ của Dalton, hay là luật những định-lượng kép. Ta 
vừa mới nghiệm rằng nếu hai nguyên-tố như dưỡng-khi và khinh- 
khi có thê hợp lại kết thành hai hợp-chất khác nhau thì những dinh- 
lượng của hai nguyên-tố trong hai hợp-chất trồi sụt một cách giản- 
đoạn, Hơn nữa, ông Đalton đã phát mình ra rằng: « Vến hai ïiguuên- 
lỗ có thề hóa-hợp đề kết thành hai chất khác nhau, thì những lượng 
của một nguyên-lố này hóa-hợp 0uới mội lượng nhất định của nguyên- 
tố kia, họp thành một phán-số đơn-giản ». 


Thí dụ như vừa kề trên: dưỡng-khí và khinh-khi hợp thành hai 
chất: nước và nước dưỡng. Ta thứ lấy một lượng dưỡng khí nhất 
định là 8 gam ching hạn. Thì trong nước, cử 8 gam đưỡng-khí thì 
có 1 gam khinh-khi, còn trong nước-dưỡng thì 8 gam đưỡng-khí hợp 
với 0,5 gam khinh-khí. Lấy hai lượng khinh-khí là 0,5 gam và 1 gam 


”= 
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Họp lại, thành phản=số —— — ——, rất đơn øiän vì mẫu-số và tử-số 
La . | .) mm. 
thảy đền nhỏ hơn mười. 


Cũng thế, than (hay là cáe-bon) chảy trong dưỡng-khí có thê 
hợp với dưỡng-khi thành ra hai chất khác nhau là Ôc-xyt các-bon 
và an-hyticac-bon-nie. Trong chất trên 12 gam than hợp với 16 gam 
dưỡng-khí, chất dưới thì 12 gam cae-bon có 32 gam dưỡng-khi. Hai 
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lượng dưỡng khi, 16 gam và 32 gam, họp lại thành phàn-số 
16 l 


3D — To CHẾ đơn-=giän như trên kia. 


1* Định-lẻ của Richier, hay là luật Lý-số hóa-học, Định-lệ này có 
phần rắc-rối hơn một tí. Ta lấy một tỉ-dụ đề nói cho đễ, Mấy tỉ-duụ 
vừa kề trên đã cho ta biết rằng trong nước, với 1ö gam dưỡng-khí 
có 2 gam khinh-khí, còn trong oc-xyt cae-bon thì với 16 gam dưỡng- 
khí có 12 gam các-bon. Bây giờ, nếu ta xét một hợp-chất kết bằng 
lhinh-khí và các-bon, như khí ê-tin chẳng han, thì ta sẽ nghiệm 
rằng trong chất ấy, với 12 gam các-bon cỏ 1 gam khinh-khi. Lấy 


định-lượng khinh-khi và các-bon trong khi ê-tin l c0 so Với 


định-lượng của hai nguyên-tố ấy hỏa-hợp với 16 gam dưỡng-khí là 
~ „ta thấv hai định-lượng bằng 1 với 2, họp lại (hành một phàn- 
số c cũng đơn-giản. 

Vậy định-lệ của Richter có thề chép rằng: Nếu a gam của nguyên- 
lõ A, oà b gam của nguyên-tố B là lượng hóa-hợp của hai chất ấu uới 
© gam của nguyên-tổ €, thì nguyên-tổ A 0à D hóa-hợp ớt nhau sẽ 


: aể q "Nụ. Ho. - 
hợp theo định-hưrợng —+ — HP —' —— là mội phản - số đơn- 
: ) " n 


giản. 

Đinh-lệ ấy quan-hệ rất màt-thiết với kiều viết hiện giờ ta (hường 
dùng là đề miêu tả các chất hóa-học bằng những dấu hiệu riêng là 
ký-hiệu và còng-thức. Chương sau tôi sẽ nói rõ. 


II — Định-lệ hỏa-hợp, theo cách lường khối 


Định-lệ này chỉ áp-dụng cho những chất khí, và cho các chất 
nước, nên chất ấy có thề bốc-thành hơi được dễ dàng. Chính ông 
Gay-Lussac đã có công hoàn-toàn phát-minh ra, cho nên người la 
cũng gọi định-lệ này là định-lệ của Gay-L2ussac. la có thê chép ra 
rằng: « Nếu hai chất-khí hóa-hợp thì lượng-khối của hai chất hợp 
Đớt nhau thường họp thành mội phản-sð đơn-giản. Nếu hợp-chảt kèi 
thành cũng là một chất-khi thì lượng-khối cua chất kép cùng 0ới 
lượng-khối của một nguuên-tố, bất kù nguuên-tố nào, cằng họp thành 
một phản-số đơn-giản. 


34 HÓA-HỌC TOÁT-YẾU 


P—————————— ==———————ễ————ễễ....ẳ 


Thí dụ, nếu ta lường khối của 16 gam dưỡng-khí thì ta sẽ thấy 
là bình thường được 11,2 lít. Khối của 2 gam khinh-khí là 22,4 lit, 


" ï.:ơ: | 'ã z „ & là |, 1 .F .. 
Vậy là hai lượng-khối họp lại thành phân-số “m_ › Iât đơn-giản. Hai 


nguyên-tố ấy họp lại thành nước. Nếu ta cho nước bốc thành hơi, 
mà lường khối hơi nước thì ta sẽ nghiệm được rằng 1§ gam nước 
kết thành bởi mấy vị trên này, cũng đoạt một khổi là 22.1 lít. Túc 


¡à khối này với khối khinh-khí họp thành phàn-số _ - 1,hoặc với 


2 `" LẺ „" “1 
khối dưỡng-khí thành phân-số =. cùng đêu phản-số đơn-giản cả. 


Dịnh-lệ này sẽ dẫn ta đến một thuyết rất đơn-giảän về kiến-trúc 
của vật chất. Nhưng trước khi bàn đến thuyết ấy, ta cần phải rõ 


những điền ceần-thiết về hóa-họe đã. 


UÁU LOẠI HUYẾT 


Bác-sỹ HOÀNG~-TÍCH~TRÝ 


Ta biết đã làu rằng nếu đem hòa huyểt-tỉnh (sérum) một giếng vật 
này với hồng-huyết-cầu (globules rouges) một giống vật khác, hồng- 
huyết-cầu sẽ tụ lại lừng mảng. Gần đây ta lại nghiệm thấy rủng huyết- 
tính và hồpg-huyết-cầu của bai con vật cùng giống khi hòa với 
nhau cũng có thề tụ từng mắng được ; song vần tưởng hiện-tượng đó là 
do bệnh gây nên, suu nhờ có ông Landsteiner thuyết-minh mới biết là do 
sinh-lý mà huyết-tỉnh người nào cũng có tính-cách làm tụ hồng-huyết- 
cầu cả. Tính-cách đó tùy người có khác nhau : người thuộc loại hnyết 
này, người thuộc loại huyết kia. Huyết-tinh và hồng-huyểết-cầu người 
cùng loại khi hòa với nhau không bao giờ tụ từng mắng được. Theo ý 
ông Landsteiner thì trong huyết-tỉnh có hai yếun-tố A và B, yếu-tố đó có 
thề phát-triền hoặc cả, hoặc một hay không phát-triền, nghĩa là tùy 
người, ta thấy hồng-huyết-eầu thuộc vào một trong bốn loại: A, B, AB 
hay O. 


Muốn thử xem huyết mình thuộc loại nào thì lấy vài giọt huyết-tinh 
người thuộc loại A và loại B nhỗ vào miếng kinh bay miếng bìa trắng, 
rồi chích ở đầu ngón tay lấy ít huyết hòa với huyết-tinh loại A và huyết- 
tỉnh loại B. Hai ba phút sau nếu ta thấy huyết thử : 
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— tự lại từng mảng với huyết-tinh loại B thì huyết đó thuộc loại A 
(hình 1) >.* Âu 


— tụ lại từng mảng với huyết-tỉnh loại A thì huyết đó thuộc loại B 


{hình 2), 


— tụ lại từng mắng với eä huyết-tinh loại À và loại B thì huyết đó 
thuộc loại AB (hình 3) _ 


—— không tụ lại từng mắng với huyết-tinh loại ÀA và B thì huyết đó 
thuộc loại ÓO (bình 1). 


~. /x” PB 
HUYẾT TÌNH Á — HUYÊf-rinwB 


`kz Hình 1.— Huyết thuộc loại A 


` Ỉ .ỹ c1 " : 
, Hình 2. — Huyết thuộc loại B 
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Loa! : 82 _¬C Hình 3. — Huyết thuộc loại AB 
, 
| ° _e®. Hìph 4.— Huyết thuộc loại Ö 
D nh | 
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Lúc mới, cách xem loại huyết chỉ là công-cuộc tìm-Lòi của khoa-học, 
sau dần mới ảp-dụng vào việc truyền-huyết, nhàn-loại-học, việc tra án, 
việc tìm cha đứa con hoang. 

Truyền-huyết.— Từ ngày cách truyền-huyết được tỉnh-xãảo và chắc- 
chắn, y-học áảp-dụng rất nhiều, như khi người mồ hay bị thương mất 
nhiều huyết, khi đàn-bà lâm-sản bị băng-huyết, khi người ốm vì bệnh- 
căn mà mĩt nhiều huyết đều dùng cách truyền-huyết đề cứu cả. Trong 
việc truyền-huyết đó, can-hệ nhất là phải xét xem huyết người cho vào 
nuyết người nhận có hợp nhau không, nếu không hồng-huyết- -cầu 
của huyết truyền sang người bệnh sẽ bỉ hư và sẽ xây ra nhiều 


luệc 
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sự nguy-hiềm chết người được. Đề tránh những sự nguy-hiềm đó, ở các 
nước Âu, Mỹ đều đã xem loại huyết từng người và có ghi vào trong 
quyền sô bệnh của họ đề phòng khi cần phải truyền-huyềt không phải 
tìm loại huyết nữa. Hơn thế, người ta lại chọn trước một số người 
thuộc loại huyết O mà hồng-huyết-cầu không tụ từng mảng khi hòa 
với các huyết-tinh loại khác nghĩa là có thê cho huyết tất cả mọi người 
mà không sợ có sự nguy - biềm xây ra. Những người thuộc loại 
này kêu là người «cho huyết chung» (donneurs universels) và 
người nào đã được chọn đề cho huyết là những người khỏe mạnh 
và không có bệnh nguy-biềm gì như bệnh sốt-rét hay bệnh tim-la. 

Khi mất huyết nhiều, việc truyền-huyết rất cần-kip và phải có p gười cho 
huyết ngay. Trong những trường-hợp này cần phải có ngay người cho 
huyết cùng loại với người bệuh hay người cho « huyết chung ». Ở Hanoi: 
mới có vài bệnh-viện là có người thuộc loại huyết O và có thê cho huyết 
ngay, Ở Âu, Mỹ đều có eơ-quan truyềa-huyết riêng, lúc nào cũng có 
thầy thuốc chuyên-môn và người cho huyết túc-trự¿, phòng khi một 
bệnh-viện hay một thầy thuốc nào cần đến có thê truyền-huyết trong 
chốc lắt được. 

Nhán-loại-học. — Hai ông L. và H. Hirsezfeld là người đầu tiên đã 
nhận ra rằng loại huyết có liên-lạc với nhân-loai-học ; ở miền Trung và 
Bắc châu Âu số người thuộc loại A nhiều nhất rồi số đó giảm dần khi ta 
đi sang miền Đỏng và miền Đông-nam ; ở châu À và châu Phi số người 
thuộc loại B lại nhiều hơn. Sự nhiều íL ở loại huyết A và B dó không 
phải vì đia-thế mà do ở giống người khắc nhau. Ở Bắe-kỳ, hai ông 
Marneffe và Bezacier đã xem loại huyết của người Nam ta và thấy rằn g 
loại B nhiều hơn, như hai ông L.và H. Hirszfeld đã nghiệm thấy khi 
xem loại huyết cho binh-linh ta đóng ở Salonique trong hồi đại-chiến 
trước. Vẽ loại huyết người Nam, người Thỏ, người Nùng, người 
Mường, người Mán kbông khác nhau mấy; tính-cách loại huyết người 
Thồ giống người Nam nhất. Người Lai thừa hưởng tính-cách giống Nam 
hơn giống Pháp. Ở Trung-kỳ ông Farinand có xem loại huyết người Mợi 
ở theo giải Hoành-sơn và nghiệm rằng: số người thuộc loại huyết 
O, dân Djarais, Sédangs, Banhars, Rhadés và Chàms nhiều hơn; trải lại 
với đân Mnongs Phnongs, Khas và S lengs số đó lại ít hơn. 

Chúng tôi hiện đương xem loại huyết người Lào và nghiệm rắrg 
loại B vẫn nhiều hơn cả, song loại Ó có phần nbiều hơn loại À. 


Loại huyết có đỉ-truyền. — Các ông Langer, Hektoen, OHerberg, 
pstein, Dunyern và Hir:szfeld nghiệm rằng con cải bao giờ cũng củng 
một loại huyết với cha hay mẹ. Loại huyết có di-truyền theo đúng như 
luật Mendel ; những yếu-tố A và B chỉ có thề truyền sang con cái khi 
nào cha mẹ có, cha mẹ không có thì con cải không thề có được, Giảo-sư 
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L, Lattes đã dựa vào thuyết đó đề dùng trong việc tìm hung-phạm hay 
tìm cha những đứa con hoang. 


Trước kia khoa-học chỉ cho ta biết khi khám một vết máu, là máu 
người hay máu súc-vật thôi, nay do cách phân loại huyết lại biết thêm 
được máu nạn- dẫn hay là máu hung-thủ. Hơn nữa khi biết là máu hung- 
thủ ta có thề đoán được hẳn thuộc giống người nào, như vậy việc truy- 
tầm có phần dễ hơn. 

Cách tìm loại huyết còn có thề xét xem người cha đứa con hoang là ai. 
Xưa kia ta cũng aghiệm thấy cha con anh em cùng một loại huyết nên 
có những cầu như « eon là máu, cháu là mủ », « máu ai thấm thịt nấy » 
và đề xét xem đứa nhỏ có phải thật là eon bay anh em của người nào, ta 
dùng cách chích-huyết đề thứ. 

Trong quyền Tầy-miến-lục có nói về cách chích huyết đó: khi muốn 
biết đứa bé là con ai hay là em ai thì chích của mỗi người một it huyết 
rồi hòa lai, nếu hai huyết khi đông đóng thành khối là cùng mắu, nếu 
không, là máu khác và không phải cha con hay anh em. Nay ở Mỹ, ở Áo 
và ở Đức các tòa-án đã dựa vào cách xem loại huyết đề xử những việc 
sau đây: người mẹ đứa nhỏ thuộc loại huyết O, người bị-cáo và nghỉ là cha 
thuộc loại A, đứa nhỏ thuộc loại B. Người cha thật đứa nhỏ phải thuộc 
loại B hay AB, mà về loại B thì người châu Á hay châu Phi nhiều hơn 
người châu Âu. Trước bằng-chứng hiền-nhiên đó bị-cáo được tha bồng 
và người mẹ đã thú-nhận rằng bị-cáo không phải là cha đứa bé và người 
cha thật là một người Ẩ n-độ. Khi tôi ở Paris bạn Kossovitch, giáo0-sư về 
khoa nhân-loại có kề cho nghe, ông đã theo cách xem loại huyết đề giải 
quyết chuyện khó xử sau đây đã xầy ra trong một nhà hộ-sinh : lúc 
mang hai đứa con trai mới đẻ ra tắm người nữ-khán-hộ đã vô-ý rửa vết 
đánh dấu hai đứa nhỏ và sau không làm thế nào mà biết đứa nào là con 
Al, Cách xem loại huyết đã dưa bác-sỹ đến kết quả rất hay : 

Nhà họ M. chồng và vợ cùng thuộc loại huyết A, 

Nhà họ P. chồng loại A, vợ loại B. 


Hai đứa nhỏ : đứa thứ nhất loại A, đứa thứ nhì loại B. Vậy đứa thứ 
nhất có thê là con hai họ M. hay P, song đứa thứ nhì chỉ có 'hỀ là eon họ 
P. thỏi. Về sau, mỗi đứa nhỏ tính-tình giống hệt eha mẹ chúng và chứng 
tổ rằng cách giải- quyết trên rất đúng, 

DANH TỦ : 
sérum : huyết-tinh 
globules rouges : hồng huyết cầu 
donncurs universels: người cho huyết chung 
transfusion sanguine: truyền huyết, 
hémorragie: băng huyết 
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MỘT CÂU CHUYỆN KHOA HọC 
(di tìm vỉ trùng bệnh tà) 


Bác-sỹ TRỊNH-VĂN~-TUẤT 


Sau đây tôi thuật bài của bác sỹ Lagrange viết về công cuộc tìm vì 
trùng tả. Câu chuyện về lịch sử của bệnh ấy, thật là một trang ly kỳ 
trong y học, và lại là một bài học nhữn nhặn cho chúng ta và nhất là 
cho ai đã tưởng lầm rằng sự phát minh đối với các nhà bác họe là một 
việc đĩ nhiên—Trong sự phát minh, eó nhiều trường hợp làm eho ta phải 
ngâm nghĩ. Như trong cầu chuyện này,ta sẽ đọc thấy tên bao nhiêu vị báẽ 
họe nồi danh hoàn cầu như Koch, Pasteur, Claude Bernard, Sainte-elai- 
re Deville, Roux, Brouardel, Chantemesse v. v.. từng ấy vị có học vấn 
uyên bác, khối óc siêu việt, mà cũng còn khô tâm lặn lội, bao nhiêu nắm 
mới vượt qua cương giới phân chia sự không biết với sự biết. 

Nguyên từ mấy thể kỷ trước thế kỷ 19, bệnh tả vẫn tựu trung ở 
hạ lưu sông Gange (Ản-Ðộ). Vào đầu thể kỷ thứ 19, dàn Âu châu 
sôn sao đề ý đến bệnh tả vì năm 1817, bệnh tả đã nhập vào xứ SyrIe. 

Rồi đến năm 1330, bệnh ghê gớm ấy đã lan ra khẩ p châu Âu, châu Ậ 
châu Mỹ, và đã đi vòng quanh thế giới, không ai có cách gì ngăn cẩn 
được cả vì y học chưa tìm ra căn nguyên của bệnh ấy. 

Bây giờ chúng ta đã hiệu rằng bệnh tả do vi trùng nào, bênh tả lây 
ra sao, và đã có thuốc tiêm đề phòng, vậy mà chúng ta vẫn eòn nơm nớp 
sợ bệnh ấy, một bệnh đã làm cho dân Bắc kỳ năm 1937 hơn một vạn 
người bị me và bầy nghìn rưởổi người chết. 

Huống hö, vào khoảng năm 1830,khi ay ai nấy còn mơ hồ về bệnh tä, 
lại thấy bệnh ấy đã chu du khắp năm châu, chỗ nào cũng quét dân gian 
như ta quét lũ kiến thì sự khẳng khiến đã đến cùng — Mỗi lần bệnh bùng 
lên ở một nơi nào, là thiên hạ lo sợ quả, người bàn ra kế bàn vào, 
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dư luận thật sôn sao, trong khi ấy thì các nhà bác học vò đầu 
bóp trân nghĩ ngợi hay lúi húi bên cạnh cáe lò hấp vi trùng. Không 
đợi mà đến, nắm 1832, bệnh tả xuất hiện ngay ở Paris. Khi ấy, có 
một thầy thuốc lên là Crudenberg cho bệnh tả lây vì phân và xuất bản 
một quyền sách cön đề bầy ý kiến mình, Vì ông là một thầy thuốc không 
có danh tiếng gì nên quyền ấy đã bị chìm đắm trong rừng sách và người 
ta dã cho ông là một người lắm nhời nhưng vô hại. 

Nấm 1818, Virehow thấy trong phân người bị tả nhiều vi trùng hình 
giấu phảy nhưng lại không kết luận gì cả. 

Năm 1865, Pasleur, CGlaude Bernard và Sainte Claire Deville, ở nhà 
thương Hôtel Dieu (Paris) cùng nhau ra công tìm kiếm eăn nguyên bệnh 
tả trong máu người ốm và trong không khí eác buồng bệnh nhân. 

18 păm sau cuộc tìm kiếm vô hiện qui ấy, vào năm 1883, giữa 
thắng sáu, tiết trời oi ä, ở tỉnh Damiette (Ai cập) trên một chỉ nhánh 
sông Nil, bệnh tả bùng lên, đúng vào kỳ hội chợ hàng năm. Chỉ một 
nhoáng là cä miền đồng bằng lần cận, đâu đâu cũng có bệnh tả. Lúc ấy, 
ông tô vi trùng học, Pasteur tiên sinh đã già yếu không thể sang tận xứ 
Ai cập đề khảo sát đượe, nên có nói với chính phủ Pháp cử eác ông 
Iloux và Thuillier ở phòng thí nghiệm phố Ulm, ông Strauss, giáo sư 
trường thuốc, và ông Nocard, giáo sư trường thú ý A!fort (trường thủ y 
có tiếng ở Pháp, ở vào ngoại ô I“aris). Các nhà bác học ấy vội vã xuống. 
tầu và tới Alexandrie ngày 1ã tháng tám 1887. 

Đồng thời, chính phủ Đức phải nhà bác học Koeh (bác sĩ tìm ra vi 
trùng lao) đi cùng hai ông Gaffy và Fisher đã từng giúp việc, và ông 
Treslcov, kỹ sư hóa học, | 

Chúng ta xem cách lựa chọn trên đây đủ rõ trong việc tìm kiếm này 
của y-học đã nhở đến ánh sáng của thú-y và hóa-họz+, Mới đây (1987 
lại còn việc lập thêm ban y khoa vào cạnh tắm ban, trong « hội đồng 
tìm kiểm về khoa-họoe », thì đủ tổ người ta đã hiểu rộng nghĩa hai chữ 
lKhhoa-học, Tiệu đây, xin nói rõ 9 ban trong khoa học là : 


toán học (s. mathẻmatiques) 

2 cơ học và thốngkế họs (s. mèẻeaniquss statistiques) 
$3 vật lý học (s. physiques) 

4 hóa học (s. chimiques) 

2 sinh vật học (s. biologiques) 

6 tự nhiên khoa-họe (s. naturelles) 


7 sử học yà ngôi ngữ học (s. historiques et phỉilologøiques) 
Š triết học và xã hội họe (s. pàilosophiques. et sociales) 
y-họ# (5, méẻdieales) (mới vào năm 1937). 
Vậy theo thiên ý tôi, dù là toán học, hóa học, xã hội học, y học 
cũng là khoa học eä và khoa họa là một, 
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Bảy giờ ta lại trở lại câu chuyện về tả ở Damielte năm 1885. Các 
ông Koch, Gaffy Fisher và Treskoy, đến Ai cập chậm, sau khi hải 
cảng Alexandrie đã bế lại nên phải xuống Port Said rồi Yòng quanh 
bằng đường bộ. Lúe ấy trời bức nóng, ìm thấp, các sở y tế bị hỗn độn 
vì dịch, dù sao, đác nhà bác học không chậm một phút tận tụy dúng tay 
vào làm việc ngay. 

Nám trước, khi còn ở Đức, bác sĩ Koeh nhận được từ Ản-độ gửi về 
một khúc ruột của người bị tả, đã xét kỳ và đã thấy vi trùng cong hình 
dấu phẩy, thấy có cả vỉ trùng ấy trong hạch nhỏ eủa thớ thịt ruột nữa. 

Vị vậy, khi tới Alexandrie, Koch tiên sinh lại nhận ngay thấy vi 
trùng ấy một cách dễ dàng. Rồi một thắng sau, bác sỉ đã gửi về nước 
một tờ trình bàn về vi trùng giấu phầy mà bác-sỹ đã thấy trong ruột của 
12 bệnh nhân chết vì tả. 

Tuy vậy khi bác sĩ truyền vi trùng tả vào súc vật thì không con nào 
mắc bệnh cả nên bác sĩ Koch chưa dám quả quyết răng đó là vi trùng 
sinh ra lả. Lúc ấy, bệnh dịch dần dần biến mất, nên bác sĩ lại xin phép 
chính phủ Đứe sang Ân độ đề dò xét thêm, Tờ trình của bác sĩ Koch 
gửi đi, thì hôm sau' nhà bác học Thuillier đi cùng Roux tiên sinh bị 
bệnh tả mà chết tức thì. Ban khảo xát Đức được tin khủng khiếp ấy 
vội đến chia buồn cùng bác sĩ Roux. Koeh cùng eác bạn đồng nghiệp 
đặt hai bớ hoa vào quan tài của 'Thuillier, một bác học trong số bao 
nhiêu bác học đã hiến thân cho khoa-học thế giới, và Koch than rằng : 
« Những vòng hoa này sơ sài, nhưng là vòng hoa của vinh dự. » 

Mùng 9 tháng mười 1883, ban khảo sát Pháp chịu cải tang đau đớn 
mà rời xứ Ài-cập, còn ban khảo sát Đức sang Ấn độ. Năm hòm sau 
ở Đức đã cho in ngay tờ trình của Koeh, rồi các bảo ngoại quốc phiên 
dịch ra cho cả thể giới biết, 

Còn về phần Strauss, tiên sinh cũng tuyên bỗ, nhưng lại nói rằng 
không tìm thấy vi trùng giấu phầy ở trong phân của mấy người bị tả 
nặng, vì vậy Strauss đi tìm kiếm về phía máu bệnh nhàn. Có lễ vì đạo ấy 
khoa-học vừa tìm thấy thứ ký sinh trùng (do Laveran kiếm) lronz máu 
người bệnh sốt rét cơn, nên các nhà bác họe còn vần vớ nghĩ đến tìm vi 
trùng trong máu bệnh nhàn. 

Lại nói đến Koch tiên sinh khi tới An Độ đề theo duôi CÔng Cuộc 
vội thảo ngay một chường trình rõ ràng : 

tìm kiểm vi trùng trong sắảc người chết vì tả như khi ở Ai 
cập, lấy giống vật mà thi nghiệm bằng cách tiêm nọc độc, cấy vi trùng 

tìm kiểm vi trùng trên đất, trong nước, trong khí giời, đề ý 
dến khí hậu, địa dư, hoàn cảnh, cách sinh hoạt của dân, cách lây, 
cách đề phòng cho các tầu bè v. v... 

Ở tỉnh Calcutta, sau khi chấn chỉnh vấn đề nước uống cho sạch thì 
SỐ người chết vì tả xụt ngay xuống. Koch không còn nghỉ ngờ ØÌ nữa về 
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ảnh hưởng của nước uống với sự lan truyền bệnh tả. Nhưng rủi thay, 
giữa lúc đang tìm kiếm hắng hái thì mùa nóng nực rữ rội tới, làm hỏng 
cả chất thề keo dùng trong phòng thí nghiệm, ban khảo xát đành: bản 
cách trở về nước, nhất là lúc ấy Koch tiên sinh lại bị ngay một cơn sốt 
rét vì muỗi độc. Tuy vậy, tiên sinh chưa muốn rời ngay đất Ân độ trước 
khi đã đến Darjeeling đề ngắm cảnh hùng vĩ của dỉnh núi Hỉ-mã-lạp 
sơn trắng toát dưới bầu trời xanh thắm... 

Khi Koeh về tới Berlin, chính phủ cùng quốc dàn cực lực hoan hô. 
Hoàng đế mời lại nói chuyện, và Hàn-lâm viện khoa học lấy lâm hân 
hạnh mời Koch vào làm hội viên. 

Giữa lúc ấy, bệnh tả lại bùng lên ở Caleulta một cách rữ rội, rồi 
trên một chiếc tầu đang đi qua kênh Suez một hành khách mắc bệnh 
tả. Dự luận lại sôn sao. Ơ tỉnh Caire, các sứ thần các nướe họp lại xin 
hội đồng y tế ra luật rất nghiêm về sự tâu bẻ đi lại và việc khảm tàu 
cùng tầy uể, 

Rồi bệnh tả đột nhiên bùng ra ở tỉnh Toulon (Pháp). Tầu Sarthe ở 
Đông Dương về (nắm 1885 -1887- 1888 ở Đông Dương đều có tả) đã bị 
đứng 3 ngày ở ngoài khơi trước khi cập bến, vàđã bị khám xét kỹ càng. 
Người lính thủy bị tả ở Toulon lại không phải là làm ở tầu Sarthe, mà 
hông e6 liên ean gì với tầu ấy hết, vậy sao lại bị tả. Dư luận bàn tân 
sôn sao. 

Được tin ở Toulon, có tả một mặt Roux và Strauss đến ngay. mộ 
mặt thì Hàn lâm y học phải Brouardel, Proust và Roebard tới. Đồng 
thời, chính phủ Đức phái Koeh đến. Khi tới Toulon, Koch đưa vi trùng 
đã xé! ở Ai cập và Ân Độ cho Roux và Stranss xem. Xong khỏ lòng làm 
cho Strauss tin được. 

Rồi cũng như mọi bận, bệnh tả lại bớt d lần đi, rồi lại là lúc cho tha 
hồ mỗi người bầy một lý thayết. Ở Paris, ông Héricourt là đồ đệ của 
Riehét và Malassez bảo rằng vi trùng tả là một vi trùng thường có trong 
cơ thê người ta. Lai một lưu trú họe sinh thuốc tên là Doyen biìo răng vi 
trùng giắn phầy thấy cä trong tế bào người ôm. 

Ở Londres, ông Klein ở Án độ về đám ra tận Hoyal Soeiety mà cả 
quyết bảo rằng bệnh tả không lây. 

Ngay ở nước Đức, Koch cũng có nhiều người phần kháng. Deneke 
bảo rằng trong phó mát cũng có vi trùng phầy. Pettenkofer bìo rắng đã 
nuốt vi trùng phầy mà không sao cả. Lại đến Gustave Lebon đi phải 
bộ ổở Ân độ về lấy làm vinh dự đã sống 10 ngày trong một ngôi chùa 
có người tả mà ông ta chỉ bị đi rửa soàng thôi. 

Tuy dự luận lờ mờ và hão huyền như vậy, và trong bầu không khi 
phìn kháng, Koch tiên sinh không lấy thể làm phiên lòng và nóng này 
(hút nào. Từ 1885 trở đi, tiên sinh một mặt thì theo đuôi công cuộc ở 
phòng thí nghiệm, một mặt thì điển thuyết đề đánh đồ các Ýý kiến mà 
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liên sinh cho là sai lầm, Nắm 1893 khi bệnh tì phát hiện ở hai tỉnh: 
Harnbonrg và Àl(ona, người ta không nghị ngờ gì nữa về vấn đề vi trùng: 
nét phầy (do Koch tìm ra) sinh ra bệnh. 

Trên söng Elbe, hai tỉnh này sát nhau và cộng cả thầy là 80 vạn 
đân. Hambourg ở phía trên nên dân dùng nước chưa lọc, Altona ở phía 
dưới nên dùng nước lọc rồi Bệnh tà bùng lên ; ở Hambourg có ï vạn 8' 
nghìn người bị mắc, có 8 nghìn 200 người chết còn ở Altona khác bin, 
chừ một vài bệnh nhân lẻ tế ở nơi khác đến, còn không ai mắc bệnh cả, 

Thật là một sư thí nghiệm ngẫu nhiên đề cho cả thể giới mở mắt ra, 
và đề chứng tổ một cách hùng hồn rằng bệnh tả truyền bằng nước uống, 
bần. 

Sau mủa dịch tả ở Hambourg, Koch tiên sinh lại khám phá ra một 
điều mới, rất có b3 ích cho sự đề phòng bệnh tả, và lại có ảnh hưởng. 
đến sự hiều biết một vài bệnh truyền nhiễm khác. Tiên sinh đề ý đến 
bệnh nhân bị tả nhẹ và những người bị tình nghỉ là tà. Tiên sinh kết 
luận rằng có một hạng người có vi trùng giấu phầy lrong ruội mà vàn 
lành mạnh như thường trong khi dân gian có dịch, Giáo sư Verge 
ở thủ y AlforL nói ràng nắm 1882, nghĩa là hơn mười năm rước, 
có ông Deglaire làm thú y ở Sedan, trong khi khảo cứu về bệnh thương 
hàn của ngưa đã cho rằnh bệnh này bay lây bởi những ngựa lành mạnh 
có vi trùng thương hàn. Có lẽ trước Koch tiên sinh, Deglaire đã có lý 
thuyết cbạng lành mạnh có mầm vì trùng » porteurs sains dc germes, 
xong chưa công bồ ra rõ rệt. 

Koch tiên sinh sau khi bầy ra lý thuyết ấy một cách mình bạch thì: 
10 năm sau lại cùng với Ferran sây nền tảng cho cách đề phòng và 
tiêm trừ bệnh tả. EFerran là ai? Chuyện Ferran lại là một câu chuyện nhỏ 
rất ngộ nghĩnh mà ta có thể ghép vào câu chuyện này được. Ferran là. 
một bác sĩ trẻ tuôi ở Barcelone hồi dịch tả 1883-1885 đã giúp một phần 
lớn vào vấn đề tả và đã bầy ra cách tiêm trừ bệnh, Xong Ferran đã làm dư 
luận sôn sao và tức cười, Chính phủ Espagne phải Ferran sang Marseille 
để khảo xát về tả. Khi trở về nước, Ferran công bố liền rắng đã tìm 
được một thứ thuốc tiêm trừ bệnh. Eerran lại nói rõ rằng đã thí nghiệm 
thuốc mình vào chuột bạch và những người tình nguyện. Khi dịch tả lan 
đến bờ biền xứ Espagne nhà bác sĩ ấy dùng thuốc mình chế ra đề tiêm 
cho nhiều người, làm cho ai cũng nhắc đến tên mình. Chính phủ 
nghì hoặc, định càm Ferran tiêm theo cách mới ấy, xong Ferran đưa ra: 
những bảng tông kẻ chứng dẫn kết quả hay, lại có cả các bạn đồng 
nghiệp ở vùng ấy ký kết và chứng nhận. Chuyện ầm lên, đến nồi Hàn 
lâm y học Pháp phải cử Brouardel, Charrin và: ÄAlbarran sang 2spagne: 
đề xem chuyện thực, hư ra sao. 

Các ông ấy khi trở về nước làm một tờ trình rất nghiêm khắc đổi: 
Ferran đại khải viết như sau đây : 
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‹ Đến Valenee, các ông ấy chỉ được Eerran 'cho phép xem thuốc 
tiêm ngay ở phòng thí nghiệm, chứ không được đem một giọt thuốc nào 
ra ngoài, và Ferran nhất định giữ bí mật về cách chế thuốc. Ferran nói 
rõ rằng : chỉ có Pastenr tiên sinh là che trở ceho ông ta khi ông ta bị công 
kích. thể mà chính Pasteur tiên sinh còn không đòi hỏi sự bí quyết của 
ông nữa là... » Tờ trình lại nói thêm rằng : phông thí nghiệm của Ferran 
thật tiền tụy : một cái kinh hiền vi sơ sài, một cái lò hấp vi trùng không 
có mảy điều chỉnh trong một căn buồng rỗng tuếsh chỉ có các bà sơ 
nhận bệnh nhàn và tiêm. Lại chua thêm 'rằng : Lúc đầu Ferran tiêm 
làm phúe, xong chẳng bao làu tiêm lấy tiền —» Nhưng sau này FEerran 
cũng vui lòng gửi cho Pasteur tiên sinh thuốc liêm mầu. Pasteur tiên 
sinh liền giao cho Chantemesse đề phân chất, Chantemesse kết luận 
răng trong thuốc của Ferran chế ra thỉnh thoảng cũng có vị trùng tả — 
vì thởi gian và nhiệt độ đã làm mất sự sinh sống đi. 

Dù sao Ferran đã nêu lên vãn-đề làm thuốc tiêm trừ tả mà ngày 
nay mỗi khi có dịch tả chúng ta vẫn dùng. Còn Koeh đã tìm ra vi trùng 
giấu phầy, vi trùng này mang tên ông, đã nêu eao lý-thuyết « người lành 
mạnh mang mầm vi trùng» và, về dịp địch tả ở Hambourg, lần đầu đã 
chỉ rõ cho nhàn loại biết công dụng của vệ sinh và sự tầy uế trong khi eó 
bệnh truyền nhiễm, và đã thảo rõ chươag trình sự tầy uế ra sao. 

Câu chuyện về bệnh này đã cho ta hay rằng việc tìm vi trùng tả đã 
phải kéo giài hơn nửa thể-kỷ (1830-1885..), dù ngay lúc đầu đã có bao 
nhiêu vị bác học lao tâm khô -tứ, và đã tổ ra rằng khoa-học về người, 
bệnh, và vi trùng, có nhiều uần khúc, có nhiều trường hợp ly kỳ, có 
nhiều sự ngẫu nhiên, có nhiều sự thí nghiệm bất ngờ, làm cho ỏe thông 
mình đến đầu cũng phải ngần ngơ... 

Cải nội gian nan trong sự tìm kiểm, Pasteur tiên sinh hiều thấu 
hơn hết nên đã thốt ra những cầu tâm sự như sau-này : 

( Nhà bác-học tưở tg rằng đã tìm thấu mật điều lối quan trọng cho khoa- học 
thể giới đang nông lòng sốt ruột đồ đem ra tuuyền bổ, tại phát đè nén tấm lỏng 
bồng bật ấu đi mà đợi chờ hàng ngày, hàng tuần, có khi hàng năm, phẫi ra công 
cố phú những cuộc th nghiệm mà tự mình bầu ra có kết qua hiền nhiên, phải 
dùng hết những tÚ-thuyết trải ngược đề bài bác đền mình đã sảng chế, thật là 
một điền kho tâm, một 0piệc gian nạn, một cải Ìug ». 

Danh từ 
Porteurs sains de germes : vật lành ¡ Régnlateur: máy điều chỉnh 
mạnh mang mầm vi trùng Hémotozoaire du paludisme : ký- 
S$. mécaniques : cơ họe sinh trùng của bệnh sốt rét cơn 


S, statisfiques: thông-kê-học 

S5, biologiques : sinh-vật-họo 

Š. naturelles : tự-nhiên khoa-học 

S. historiques et philologiques: sử- 
học và ngôn-ngữ-họe 

5. médicales: y học 


Gélatine : thề keo 

Etuve : lò hấp 

Désinfeeclion : sự tầy nế 
Prophylaxie : sự đề phòng 
Vibrion: vi trùng hình giấu phầy 
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HƠI ĐỘC ĐÙNG VỀ CHIẾN=THANH 
Giáo-sư PHẠM-BÌNH-Á? 


Người ta thường dùng cái đanh-từ «Hơi độc» để chỉ chung tất 
cả mọi hóa-chất mà các nước chiến-tranh dùng đề giết hại quân-sĩ 
cùng lương-dàn ngoài những quả bom hòn đạn. Tuy nhiên gọi như 
vậy, nhưng thực ra có chất hơi, cũng có chất lông, như chất g-pê-ríi 
(ypérite) chẳng hạn và cũng có chất đặc như chất đe-xin (arsines) hạt 
rất nhỏ. 

Theo thuật-ngữ hiện-thời, người ta chia hơi-đỏe ra bốn loại : 

L) Hơi ngạt (gaz suifocants) — Loại này có tính cách phả hoại 
các tế-hào trong phôi, làm cho phôi sưng lên, do đó bộ máy hô-hấp 
ngừng-trệ. Loại này gồm có các đơn-chất như cøơ-io (chlore), một 
thứ hơi màu vàng-xanh, rất ngat mà hầu hết các học-sinh ban 
trung-học đã được ngửi thấy trong phòng thí-nghiệm, nhưng ngửi 
it thôi, vì hô-hấp nhiều có thể sinh ra điều nguy-hiểm kề trên; 
như chất bờ-rôm (brome), chất lỏng màu nâu; các hợp-chất như: 
phốt-giên (phosgène), pa-lít (palite), eơ-lo pEcơ (chloropierine) v. v. 

1H) Hơi kich-Lhích (gaz irritantS). Loại này có tính-eách kích- 
thích mọi cơ-thề về,bộ máy hỏ-hấp, làm cho chẩy nước mũi, nước 
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miệng, nôn oe và khó thở như các chất do nguyên-tố ác-xên (arse- 
ni€©) mà ta thường gọi là thạch-Hía chế ra, các chất ấy gọi là ac-xin 
(arsines); hav là kích-thích màng mắt (conjonetive) làm cho chảy 
nước mắt ran rụa như chất eøơ-lô a-xê-tô-phê-nôn (ehloracéto- 
phénon€©). 

IH) Hơi phỏng (ga2 vésieants), Gồm có các chất g-pê-rí† (ypẻ- 
rite) và i¿-pi-sít (Lewisite). Y-pê-rít là một chất lỏng, mùi cay như 
tương hạt cái (moutarde), người Đức dùng lần đầu ở trận Y-pơ-rờ 
(Ypres) hồi Âu-chiến trước (1917). Tính cách hơi phỏng là thấm vào 
da cùng các niêm-maạc (muqueuses) trong thân-thề rồi dần dần 
phá hoại tất cả những tế-bào. Ngoài đa thì sinh chứng phỏng da, ở 
mắt thì sinh chứng toét mắt, sưng mi mắt, mờ giác-mae (dépoli de 
la cornée); về bộ máy tiêu-hóa thì phát ra các chứng lớ-loét ở 
miệng, ở yết-đầu (pharynx); về bộ máy hô-hấp thì gây nên các 
chứng sưng hầu, sưng khi-quản v. v... Nói tóm lại, các hơi phỏng 
rất độc; không một cơ-quan, một tế-bào nào mà các chất ấy kiêng 
nề, chẳng thi hành công cuộc phá-hoại một khi đã thấm đến. Dưới 
đây tôi sẽ nói thêm về y-pê-rít, một thứ độc mà các chiến-sĩ trận 
1914-1918 vẫn còn giữ trong ký-ửc một kỶ-niệm gớm ghê bực nhất. 

IV) Hơi độc tông quát (toxiques gẻnéraux). Gồm có các chất 
Ốc-xýt các-bon (oxyde de carbone) và a-eit cy-an-hyt-ríe (aeide 

cyanhydrique). Ôe-xýt eáe-bon là một chất hơi phát sinh khi ta đốt 
than mà không đủ không khi, chất ấy do một nguyên-tử các-bon 
với một nguyên-lử ốc-xy-giên (oxygène), thường gọi là dưỡng- 
khí mà gây nên, thí-dụ khi ta quạt một lò than dày lớp trong 
phòng kín đề sưới, Không nên lầm lần chất này với khí các-bon- 
níc (thường gọi là thán-khí), sinh ra khi ta đốt than, củi, dầu, mỡ, 
trong một chô thoáng không-khi, Chất sau này do một nguyên-tử 
các-bon hợp với hai nguyên-tử ốc-xy-giên. 

Ốc- xÝL cac-bon là một thứ hơi độc có tính cách làm huyết-sắc- 
tổ (hémoglobine) của máu đôi-tính, làm cho huyết-sắc-tố không thể 
vận chuyền ốe-xy-giên đi khắp thân-thê người ta được. Người bị 
độc thì thường thấy buồn nôn, chóng mặt, chân đơ không nồi. 

A-cit cy-an-hytríe là một chất lỏng do một hóa-chất gọi là 
cyanogène, tính cách rất độc, hợp với hy-rô (Hydrogène) mà gây 
nên. Cvanogène là phần ceốt-tử của một thứ thuốc nhuộm màu 
xanh-đậm gọi là màu Bleu de Prusse. 

Ä-cit cy-an-hýt-rie là chất độc của nhiều thứ lá cày như lá trúc- 
đào, nhai nhiều lá ấy có thể làm cho người ta chết một cách mau 
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chóng. Nó làm trở ngại sự hành-động của thần-kinh trung-khu 
(centres nerveux), sinh ra các chứng đau đầu dữ-dđội, giật gân, thàn- 
thề cứng-đờ. 


Phần trên tôi vừa kẻ qua các thứ hơi độc và sự tác-dụng đối với 
cơ-thêể, cốt đề tỏ ra những sự nguy-hiỀểm của một lợi-khí về chiến- 
tranh mà nhân-loai văn-miỉnh đã chế ra đề có thể tàn-sá! nhau đến 
triệt-đề. Đây tôi nói thêm về chất v-pê-rit là một thứ hơi độc đáng 
sợ hơn hết cả, trước hết vì nó là một chất lỏng, như vày rải ra 
đâu thì nó bám vào đấy lâu ngày, khác hẳn các chất hơi thực. Chất: 
V-pê-rit đảng sợ vì một có nữa là sự tảc-dụng của nó chậm rãi và 
âm-hiềm làm cho người ta khó đề-phòng. 

Thí-du ngài đi ra đường nắm bảy giờ sau một cuộc báo-đòng 
mà quàn địch đã tặng cho thành-phố ngài trủ-ngu một ít trái-phá 
đựng chất độc, mà y-pê-rít là một. Ngài đặt chân vào một khu mà 
nhân-viên ban phòng-thủ cho là nguy hiềm, chung quanh khu ấy có 
đặt những tấm biên vẽ hình cái sọ đặt trên hai xương ống, dưới øhi 
dòng chữ: «Nguy đến tính-mệnh». Ban phòng-thủ bảo như vậy, 
song le trong bụng ngài không lấy làm tin cho lắm, vì thực ra ngài 
không thấy hình dang chỉ tổ rằng sự nguy-hiểm có thề xây đến. 
Không còn một mảnh bom, một hòn đạn, họa chăng một vài cái lỗ 
hững là di-tích của bom rơi đạn lạc. Lô hlng còn chứa ít nhiều 
nước và trên lớp nhựa đường óng-áảnh dưới ánh sáng mặt trời, 
thỉnh thoảng cũng thấy một vài vững nước đọng, càng óng-ánh hơn. 
Ngài có thể thong-dong bách bộ trong khu «nguy-hiỀm đến tỉnh- 
mệnh » quí hồ là ngài cầa-thận cho khỏi sụp chân xuống lỗ hững 
mà thôi. 

Nhưng mà ngài lầm !o, biết đâu là cạm bầy người! Ngài cần- 
thận không sụp xuống lỗ hững, nhưng ngài đã vô ý dâm phải một 
vũng nước đọng, một ít nước đã văng lên quần áo ngài, không lê 
chiếc giầy ngài cũng có thẻ thấm nước. Từ đấy ngài đã trở nên 
một người nguy hiềm cho tất cả bà con thàn-quyến ngài và trước 
hết cho ngài. Các vũng nước đọng toàn là chất v-pê-rít hay là chất 
ñy pha với nước thường. Các giọt văng lên quần áo ngài, dần dần 
thấm vào đa, chừng nửa ngày những chỗ ấy sần đỏ lên; dùng tay 
gãi hay xoa, ngài có thê phân-phát y-pê-rít ra khắp các bộ-phận 
trong thân-thề mà ngài xờ mó đến, lên mắt chẳng hạn nếu ngài eó 
thói quen dùng tay dụi mắt; hay là truyền ra khắp bà con thân 
thuộc nếu ngài có thói quen (thói quen này rất thông thường) bắt 
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tay họ khí đến thăm ngài, Ngài có thê truyền chất ấy cho các em 
nhỏ nếu ngài kbông quên vuốt ve chúng nó sau lúc buồi học tan 
chúng nó vui vẻ chạy về nhà; hay là nến các em còn bé nhỏ hơn, 
ngài có thê đỗ nín chúng nó bằng những cái kẹo chua xanh đó mà 
Lịự tay ngài bóc ra. 

Nói tóm lại, vì tính hoài-nghi kỷỳ-quặc của. ngài, ngài đã mắc 
độc và điều cốt yếu là ngài phải tìm ngay đến một chô cứu-tế, ở 
đấy nhân-viên ban Z (trông nom về ngành hơi độc) sẽ đưa ngài dến 
phòng gội rửa và tây độc. Ngài sẽ bị tắm gội một cách rất tỉ mỉ 
bằng nước nóng với xà-phòng, rồi đội lại bằng . có hòa chất 
bi~eae-bon-nát na-ri-om (biearbonate de sodium). Có khi ngài cần 
phải cạo trọc đầu nữa, vi chính mớ lóc của ngài cũng có thê giữ 
được y-pê-rít. Sau khi rửa mắt, rứa mũi, súc miệng cũng bằng nước 
bi-cáe-bon-nát, ngài sẽ được vò sự và có thể về ngay nhà với một 
hộ quân do khúc hắn lúc đi ra, vì nó là của nhà thương, còn bộ 
quần áo của ngài thì đã đành là nhân-viên ban eứu-tế giữ lại đề bỏ 
vào lò-hấp tầy hơi độc. 

Kết cấu bài này, tôi muốn trả lời một câu hỏi: làm sao trong 
các trận chiến-tranh từ ba nấm này trên khắp các chiến-trường, 
chưa thấy nói nơi nào có dùng đến hơi độc, mặc dấu hơi-độc là 
một thứ chiến-khí rất lợi hại? Đã đành hơi độc không làm chết 
ngay tại chỗ hàng vạn quản-sĩ, nhưng nó có thê làm cho trong chốc 
lát hàng vạn người thành ra vò dụng. Trong trận Véc-ĐÐon (Verdun) 


hồi Aun-chiến trước, nắm nghìn quàn-sĩ bị đào thải vì y-pê-rit chỉ 


trong vòng một ngày thôi, 

Trong các cớ có thể viện ra để trả lời, ta thấy ngay một cở rõ- 
rệt là tính cúch chớp nhoáng của phần nhiều các trận đã xảy ra; 
một cớ nữa là trong các nước dự-chiến, nước nào cũng đã nghièn- 
cửu tường-tân về cách chế hơi độc và phương-pháp đề phòng, 
quân-sĩ cùng lương-dân hầu hết đều cỏ mặt nạ. Như vậy, ngày nay 
dùng hơi độc không phải là dùng một chiến-thuật xuất ý ngoại để 
thu được kỳ công trong lúc bên địch phải trăm phần bối rồi ; mà 
biết đâu nước nào dùng miếng ấy đầu tiên chẳng phải ân-hận vì 
những vố đau hơn của bên địch trả miếng. Có lẽ chính cớấy đã 
làm cho cuộc chiến-tranh bhiện-thời eó tỉnh cách đặc-biệt không 
dùng đến hơi độc. Tuy rằng trong vòng hai mươi năm nay, các não 
hóa-học đã sửa soạn chiến-tranh một cách sốt-sắng trong những 
phòng thí-nghiệm bao la và bí-mật, song le khi lâm trận, chỉnh là 
các não tham-mưu đã vận-trù đề quyết thắng, 
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CÁC. BÀI GIẢI TÍWH ĐỖ RA SỐ TRƯỚC 


Về bài tính đố'số 9 0à số # ra trorg báo khoa-hoc số 3, chúng tôi 
có nhận được hai bài giải đúng của : 

Ông Đoàn-trong-Truyến sinh-uiên năm thứ nhất trường Đạt- 
học nồng-lãm, Hanoi. 

Ông:..... sinh-ouiên năm thứ tư trường Gao-đlng tiều-học 
Thanh-hóa. 

Về hai bài lính đố ra trong khoa-học sã 3, chúng tôi lạt nhận 
thêm được bài giái đúng của ông Trần như Vũ PeHerin Huế. 


BÀI GIẤI BÀI TÍNH ĐỒ VUI 
Xe lửa tết 

[. — Tính giờ đi đường. KS từ Hà-nội đến Vinh, lấy vé một lần, 
lên tàu một lần, xuống tàu một lần, đồi tàu hai lần, đồi toa hai lần. 
Như thể là cả thấy có 11 lần gầy Ú,250 kilô. Vì thế, người hành 
khách gầy đi; 0,250 >< 11 — 2,750 ki-lô về những cớ ấy. Còn: 5,290 
-— 9,750 — 2,500 ki~-lô nữa thì vì đi tàn và đợi tàu, Biết môi giờ gầy 
đi một phần tám ki-lô. Vày cả đi cả đợi tất cả mất: 2,500: 1/8 = 20 
giờ, 

Trừ đoan Hà-nộì Nam-định và thì giờ đợi ở Nam-định, còn: 
20 -- 3,5 —5 — 11,5 giờ. 

Vậy tàu «vét» đi từ Nam-định đến Vinh mất mười một giờ 
rưỡi hay là: 60 >~< 11 -- 50 = 690 phút. 

Nay ta tính thì giờ ứng vào lúc xe chuyên-động. Biết rằng xe 
chay cứ hết nửa giờ lại đừng 10 phút. Vậy cứ 40 phúi thì chỉ đi trong 
30 phút thôi. Trong 690 phút có 17 lần 40 phút và còn lẻ 10 phút. Tất 
cả tàu chỉ chạy trong 17 lần 30 phút với 10 phút, nghĩa là trong: 
30 > 17 — 10 —= 520 phút. 
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2. — Tỉnh đường +*e chạy. Từ Hà-nội tới Vinh có 321 cây số. 
Mà từ Hà-nội đến Nam-dịnh cỏ 87 cây. Vậy từ Nam-định về Vinh cỏ : 
J21 — 87 = 231 cây số. Đỏ là khoảng đường mà tàu «vét» phải qua, 
Nhưng tàu này cứ đi mười cây số lại lùi một cây. Thành ra, tuy là 
chạy 11 cày mà thực chỉ vượt cỏ 9 cây. 

Thể là muốn vượt 9 cây số, tàu phải chạy 11 cày, Muốn qua 234 
cày thì phải chạy bao nhiêu 9 Trong 234 có 206 lần 11. Như thế, mới 
xem qua tưởng tàu phải chạy 26 lần 9 cây số. Nhưng thế là sai, vì 
kề trong 26 khoảng mà con đường Nam-định Vinh chia ra đó, thì chỉ 
có trong 25 khoảng đầu tàu phải chạy II cây. Còn khoảng cuối 
cùng thì tàu chỉ chạy 9 cày là tới Vinh chứ không phai lùi nữa, 
na hình T). 

Vì thế cho nên tàu «vét» chạy ca thấy : 

11 < 25 + 9= 281 cây số. 

Thì giờ chạy là 520 phút như đã tính trên. Tốc-độ của tàu là: 
284: 520 = 0,810 cày số trong một phút, hay là 32,766 cây trong 
một g1ờ. 


Nam Định 
: n 
"TT F———7——+_—— 
1E n9 005. 4.11... 


Hình 1. Đường ab —= 926 X 9 — 33t cây số 
Đường gấp khúc AB — 25 *< I11-+9= 381 cây số 


— Tháng, ngàu, giờ từ giã Hà-nội. — Chúng ta đã tìm thấy 
rằng cuộc hành-trình mất tất cả 20 giờ. Thế là chưa quá một ngày 
đêm Nhưng tới Vinh, người hành khách tăng thêm một tuôi. Vậy 
thì người ấy bắt đầu đi trong ngày cuối năm tức là ngày 29 tháng 
chạp năm Tân-ty, và tới Vinh lúc 2 giờ sáng ngày mồng một tháng 


giêng năm Nhâm-ngọ. Gòn giờ tàu bất đầu chạy là: 2 + 24 — 20 = 


6 giờ sáng. 

+, — Chỗ «củng» giao thừa. Sáu giờ sảng tàu đời Hà-nội. Ba 
giờ rười sau tới Nam-định. Đợi ở Nam-dịnh 5 giờ. Vậy tàu «vẻl» 
dời Nam-dđịnh lúc: 6+ 3,5 + 5 —= 14,5 giờ. Cho đến lúc giao-thừa, 
tính ra có 9,5 giờ hay là: 60 >< 9 + 30 —= 570 phút, 

Trong số ấy gồm có 14 lần 410 phút và còn lẻ 10 phút. Vậy thực 
tàu chỉ chạy có: 30 > 14 + 10 — 430 phút, 

theo tốc-độ tỉnh ra trên thì tàu đi cả thấy: 0,546 >< 430 — 231, 
822 cây số, Xem thế thì biết rằng nếu tàu không lui thì tàu về Vinh 
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xừa đúng lúc øiao-thửa ; vì xem trên thì từ Nam-địuh lới Vinh vừa 
đúng 234 cây số. 


Nhưng ngắn nồi, tàu cứ tiến 10 cây SỐ lại lùi một cây! Thế là 


chay 11 cây mà chỉ qua có 9 cây. Trong 254,525 có 21 lần 11 và còn 
lẻ 3,823. Vậy, từ lúc dời Namr-định cho đến lúc giao thừa, tàu chỉ 
vượt qua cỏ: 9 < 21 + 3,825 = 192,825 cây số. 


- Thế là người hành-khảch «cúng », ơiao-thừa ở một chỗ cách 


Vinh: 234 — 192,823 — 4l, 177 cày số, và bấy giờ tàu còn chay. 


(hiếu theo địa đồ thì là ở cạnh øa Chọ-si, 
Thực là: 
Đrrờng trường lắm nỗi éo le. 
(2hủa Xuân đâu có đợi..., +! tốc-hùtth ! 
# 


Lời tiếp. Quộc hành-trình có thực. Những con số có trọng bài 
% Hưng) D bu 


ra và bài giải đều gần đúng sự thưc, chỉ sai vài phút, vài cây số mà 


thôi. Nếu ngờ xin hỏi sở Hỏa-xa. Bàn này thì đúng đó. 

Bài này, ông Đoàn-trong-Truyến{giải đúng, nhưng hiềm vì có cọng 
một số sai, nên số giả lời hơi sai. Ong còn kết luận bằng lời đoán: 
<Oái oăm thay! Chắc nắm Nhâm-ngọ này công-việc làm ăn ông này 
chay âm ầm và trắc trở như một chuyên tàu than». Biết đâu ông 
chẳng tiên-tri. 
BÀI GIAI BÀI TOẠN SỐ 2 ĐANG 
THONG BẢO KHOA-HỌC 50 5 


Đoàn Trọng TRUYỂN 


Hai người đi săn góp lại được 5+ 3—8 cái bánh đồng một thứ 


- - ` sự ` ba. “.. En T X.* , _-4 _ 5 
3 người cùng ăn thì môi người ăn-„ cải, Người thứ nhẫt ăn —— 
n, | m, 
„o8 k * Là h .< 7= 5 / £ L Á- : _ 
cái và nhường cho người khách m1 Srntny /cÃI: Người thứ hai 
' _Q) NỘ II. L1 kì Ề 8 v1 Š | LẠ. ữ , : - 
án - cải và nhường cho khách H TSữ 078 cải. Lúc khách dưa ra 


8 hào trả tiền bánh thì người thứ nhất lấy 7 hào và người thứ hai 
_lấy 1 hào. 
BÀI GIẢI BẢI TOÁN SỐ 4 TRONG RKHOA HỌC SỐ 3 
D.P.T. 


Bài này do Newton tiên-sinh đặt ra, tôi có thêm bớt chút dịnh 
cho dễ øiải. Bài giải sau này cũng hơi khác bài giải của tiến-sinh, 


mi 


“„” ¬ TOÁN PHÁP GIẢI TRÍ 
————— ——ễ--- 


Ta sẽ gọi mở có cỏ sẵn trong 1 sào là S, 
mở có mọc, tại Í sào trong 1 tuần lễ là M. 
Nếu vậy, trong 9 tuần lê, tại bãi cỏ 2 sào. 3 bò ăn hết 25-+4M; 
25-+-4M 
<2 _ 
Trong 4 tuần lê, tại bãi có 2 sào 2 bò ăn hết 2S-L8M; 
Trong 1 tuần lễ mọt bò ăn hết “St sào 
4X 2 
Ta có thể viết phương-trình sau này: 
214M _ 258M 
'95<Đ: 1y mài 4» 
165-Lở2M —- 125--45M 
45::—.::10M 3 —4M 
mm. 
4><2 § 
Trong 6 tuần lễ, tại bãi cổ 6 sào, có cả thấy là 6S--36M—60M. 
Trong sáu tuần lễ, một con bò có thể ăn được 2M><6 12M. 
GUM 


Vậy tại bãi có B sào, trong sảu tuần lễ, cỏ T5 —5 bò ăn hết 


- Trong Í tuần lề, một bò ăn hết 


Vậy trong 1 tuần lễ, một bò ăn hết 


kủ , ~ị % „ A : - 3 -F 
CÓ có sản và có mọc thêm trong thời-kỳ ấy. 


Tỉnh đố vui 
[. Thuốc-ld « khủng-hoằng » 
Thuấc lá bây giờ hiếm thay, 
Hút eòn mầu bé tôi nay đề đành. 
Họp ba mầu được điếu lành, 
Hút đi hút lại xoay quanh tạm thời. 
Mua được một bao hai mươi. 
Về tôi hút chẳng bồ rơi mầu nào. 
Đố biết tôi làm cách sao ? 
Và tôi đã hút được bao nhiêu lần 9 


Hoàng xuän-Hãn 


Chuyện trên trời đưới đầt 


Giáo-sư NGUYÊN~-XIÊN 


Quả đất tròn, đều ấy bây giờ ai cũng biết. Trẻ con mới học lớp ba 
lớp nhì đã biết bầy tô một vài chứng cớ: nào vì khi một con thuyền đi 
sần vào bến ta thoạt tiên thấy đỉnh cột buồm rồi mới thấy cánh buồm, 
thấy cánh buồm rồi mới thấy thân hình cải thuyền; nào vì khi ta đứng 
trên đỉnh núi ta thấy mặt đất tròn và khi ta ở ngoài khơi chỗ nào ta cũng 
thấy mặt biền tròn; nào vì đã có người đã di vòng khắp quả đất vân vân.. 


Thật là một đều rất để hiều và để "giảng. Thế mà nhân loại đã tốn 
nhiều công suy nghĩ mới tìm ra cách đây chừng hai nghìn rưởi nắm. 


” " 


Đời xưa người Ai-cập cho quả đất là một cái bàn bầu-dục, chung 
quanh có một con sông lớn bao bọc. Ngoài con sông ay là thế-giới của 
thần-tiên, người trần không. bén mảng tới được. Ở chỗ sơa cùng thủy 
tận thì có bốn cái cốt đồng về bốn phía Đông, Tày, Nam, Bắc : ấy là bốn 
cải cột chống trời. 

Người Can-dê (Chaldés) cũng tin rằng chung quanh quả. đất có biên, 
từ bờ biền đi vào, mặt đất cừ cao dần, vào tới chính giữa thì thành ra 
một ngọn núi rất cao, ấy là chỗ phát nguyên của sông Ơ-phờ-rát (Eu- 
phrate), con sông to nhất của xứ họ. 

Ông Ae-kê-la-utArehélaũs), người Hy-lạp, lại cho là quả đất ging 
uhư cái đìa ngoài cao trong thắp, bởi vì có như thể nước ở Đia-trung- 
hải (Méditerranée) mới không tràn ra ngoài và nước ở Các sông ngẸÒI 


mới chảy vào đẩy được. 


4 GHUYỂN THÊN THỜI DƯỚI ĐẤT 


“7= =- ——— — ———————————=.n _=—=—= 


Vậy thời trong mắt eồ-nhân, nếu ta kề cả người Tàu, quả đất chẳng 
qua lả một cải mầm một cái mẹt hay cái vung, nước họ chiếm phần giữa 
chung quanh là man-di rồi tới tứ hải... 


Cho tới đời ông Pi-ta-go (Pithagore), một nhân vật eừ-khôi của cỗ 
Hy-lạp, sống vào khoảng thế-kỷ thứ sáu trước đây-lich kỷ-nguyên. Ông 
nầy có một vũ-trụ-quan rất ly-kỳ, nhiều ý tưởng rất lạ. nhưng sống một 
đời phiêu-lưu, eó lập trường đậy học trò mà không viết sách vớ, thành 
thử sự tich có nhiều chỗ †hoang đường, các nhà sử học giải thích mỗi 
người theo một cách. Theo nhà Thiên-văn-học Phap Bi-guốc-đang 
(DIgourdan) thì chính Pi-ta:go là người đầu tiên đã khám phả ra cái 
chân hình của quả đất. 

Nếu ta nhớ rằng về địa-dư ông Pythagore chỉ biết có miền Địa- 
trung-hải và miền Cản-đông thí ta mới thấy rằng sự khám phá đó rất 
thần tình bởi vì trải hẳn với điều tai nghe mắt thấy, Tiếc rằng cách lỷ- 
luận của ông ta không truyền lại đến bây giờ, 


Sự khám phá của Pi-ta-go đến thế kỷ thứ tư trước Tây-lịch kỷ- 
nguyên mới được công nhận là đúng. Trong sách của nhà học-giả A- 
rít-tốt (Aristote) ở vào thời ấy có chép rằng ; quả đất tròn bởi vì mỗi khi 
có nguyệt-thựe bóng quả đất in lên trên mặt trắng đều hình tròn, bởi vì 
t2 đứng đàu cũng thấy mặt đắt tròn. Ấy là chừng cở xác đáng nhất mà 
c0-nhân đã tìm ra đề giảng cái chân hình của quả đất. 

Ông Di-ta-go còn dậy rằng : cách vận-động đang- tốc theo hình tròn 
là cách vận-động tuyệt mỹ. Vậy là cách vận-động tự-nhiên của thiên-thề., 
Câu này không phải là thật đúng nhưng đã được đùng làm nên tảng cho 
thiên-văn-họe trong hai nghìn năm, mãi đến thể-kỷ thứ mười sáu nhà 
thiên-văn đại tài Kê-pờ-le (Képler) mới tìm ra rằng thiên-thề vận-động 
theo hình thuần, nhưng phần nhiều không khác hình tròn là mãy. 


lìanh từ khoa-học 


Vận động đẳng-tốc theo hình tròn : mouvement eireulaire unifornme 
Thiên-thê : astre 
Hình thuẫn : ellipse 


CẢI CHÍNH 


liài số trước có sót mấy chữ nghiêng vào đoạn: « một là đề ông Tròi 
và các ông Sao đứng yên và bắt bà Đất chạy chung quanh ông Trời ha: là 
đề bà Đất đứng yên và bắt các ông kia lượn chung quanh bà ấy ». Vậy 
xin thêm vào đề eho đúng nghĩa, 


KHOA=HỌC ĐỊ=NHẦN 


MỘT NHÀ TOÁN-HỌC TÀI KIEM VĂN VÔ 


Ông Bô-ly-e (Bolyai) là một nhà học-giả nước Hung, cùng với ông 
Lô-bat-châp-ky (Lobatchewsky) người nước Nga có cải danh-dự lập 
nên cải môn hình-họe (géométrie non euclidienne). 

-Môn hình-họe này đã là Iy-kỳ bởi vì khác hẳn với không-gian thực- 
lại, thể mà ông Bô-ly-e lại còn ly-kỳ hơn. Ông ta giỏi tính đã đành lại 
còn giới cả âm-nhạc. Thể cũng chưa lạ, bởi vì trong lịch-sử còn nhiều 
nhà toán-học rất giỏi về âm-nhạe. Ông lại còn có một tuyệt kỳ nữa, ày 
là tài múa gươm. 

Thời ấy tục đầu gươm đương thịnh hành, ai đã xem qua chuyện 
« Ba người ngự-làm pháo-thủ » thì biết họ đánh nhau chí mạng chỉ vì 
những chuyện không đâu. Một ngày nọ ông Bô-ly-e phải đấu với bảy 
người, ông ta mời cùng đến một chỗ, đánh ngã người đầu thì nghỉ 1ö 
phút đề gầy một bài dương-cầm rồi mới đánh với người thứ hai. Cứ 
như thế ông ta đánh ngã tất cả bầy người và gầy sáu bài đàn rất là êm ải. 

Cải thủ đoạn đó đến nhà võ-sĩ đ'Artágnan cũng phải khâm phục, 
huống chỉ chúng ta, sức không trói nồi con gà... 

0°, vo 


4ñ NGUYN=XIIN 


ÔNG NƠ-TÔNG (NEWTON) ĐĂNG TRÍ 


Ông Nơ-tông mời khách đến ấn eơm, đúng giờ khách đến, nhưng 
eœhủ vấn ngồi làm tính trên buồng giấy. Đợi mãi không thấy, khách dở 
lông bàn ăn một nửa rồi đậy lại ra về. Đến lúc thấy kiến bò trong bụng 
ông Nơ-tông mới xuống buồng ăn, mở lồng bàn ra thấy đồ ăn không còn 
nguyên nữa thì đậy ngay lại mà kêu rằag : « chết ! hôm nay người mình 
không biết ra làm sao mà đã ăn nhiều rồi còn thấy đói ! » 

Một lần ông ta muốn tính xem phải luộc trong bao lâu lrững gà mới 


chín, Nhưng loay hoay thế nào lại đem luộc cái đồng hồ mà eái trứng 
gà thì văn cầm trong tay, 


l 


ÔNG ÁÄM-PE (AMPERE) ĐÃNG-ThÍ 


Ông này đãng trí có tiếng, Vào lớp dậy học cả đời dùng khăn lau 
bảng làm mù-soa và mù-soa làm khăn lau bằng, áo quần khi nào eũng 
lem luốc những phấn với mực, bà vợ « dặt khăn rửa túi » rất là vất vẬ. 


Ha đường thấy xe ngựa của người la sơn đen, tưởng là bằng đen lấy 
phấn ra làm tính, xe chạy cũng chạy theo. 


Tìm được một hòn sói đẹp, đương ngắm lại lấy đồng hồ ra xem: 


“Nhân đi qua cầu vứt đồng hồ xuống sông, bổ hòn sỏi vào túi, 


Bình sinh thí :h nghiên-cứu về eái-nhiên toán-học (ealeul dạs p'o- 


babilités) đề thí-nghiệm vào sự đánh cò-q tay (roulette). Nhưag có đánh 


thì ca đời thua, học trò bèn đặt ra câu hát rằng : 
Le pẻre 
Ampẻre 
perd 
Llonjours Ï 
(Cụ Á t-pe cả đời thua ) 

Tưu-trung là một nhà khoa-họe đại tài của nước Pháp. Mấy nhà 
chuyên môn về lịsh-sử khoa-hoe người Anh, người Đức người Mỹ 
đã cho rằng sự-nghiệp của Ảm-pe không kém Nơ-tông là bao nhiêu, chỉ 
tiếc răng ông ta phải chật vật về đường sinh-kế nêa khoa-hoe phải thiệt 
thòi. 

N. X. 
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SỰ NGHIỆP LONG ĐONG CỦA MỘT NHÀ THIÊN-VĂN-HỌC 


Tại thể-kỷ thứ XVIII nhà thiên-văn Pháp tên là Le Gentil sang bên 
Pondichéry (Ấn-độ-Pháp), đề ngắm sao Kim vào năm 1761. Vì có chiến- 
tranh Anh- Pháp, tầu ông đi bị hãm, ông ta đến chậm quá. Nhưng ông ta 
không hề nản chí, định ở cho đến nắm 1769 thì mới có nhịp khác ngắm 
sao Kim. Chẳng may pắm ấy, sao Kim bị một đám mây che lấp, thành 
ra ông ta chẳng trông thấy được gì, uồng công chờ đợi bấy làu, ông đành. 
phải về Pháp. Nhưng về tới nhà, lại bị thêm mấy mối thất-vọng. Vì Ông 
tận-tụy về thiên-văn, trong chín mười nắm trời ở Ẩn-độ, ông quên 
không cho bên Pháp biết tỉn-tức mình, ai ai cũng đều tin rằng ông đã 
mất, Hàn-lầm-khoa-hoe đã bầu người khác thế chân ông ta ; còn chức- 
vị ông ta tại Thiên-vắn-đài, cũng bị kẻ khác chiếm nổi. 


Còn bà vợ thì tái-gìa đã lầu : 
khi oề hỏi liễu Chương-đải, 
Cành xuan đã bê cho người chuuên tay ¡ 


Hai tấm lòng vàng 
Òng Nguyẽn-văn-Báu Saigon đã gửi cho báo Khoa- Học một số tiền 
là 1$00. Ông Hồ-đắc-Ân dược-sỹ ở Saigon cũng gửi cho 97$. 


Bản báo xin thành thực cảm tạ ông Nguyễn-văn-Báu và. ông Hồ- 
đắc- Â n. 


Báo và sách nhận được 

Báo mới 

Chúng tỏi nhận được : 

1') Số đầu báo « Tin Lào » xuắt-hẳn ở Vientiane mỗi tháng một kỳ, 
cơ quan bằng chữ quốc-ngữ của Việt-kiều ở Lào. 

2') Tập mới « Bạn Đường » tái bản, với một thể tài mới. 

Xin vui lòng giới thiệu với độc giả và chúc hai bạn đồng nghiệp 
được trường thọ, 
Sách mới 

2 cuốn Viêt-Nam dược-học của Phó-đứe-Thành. Mai Lĩnh xuất bản, 

Bút hoa của Phạm-maạnh-Danh do nhà in Việt-nam Nam-định xuất 
thân, | 

inyện-thép của Hoàng Văn Sự, giá 0p.40. 


Xin cảm ơn tác giả và nhà xuất bản, 


— TNN N3 s 
. Ghủ- ¡ tiện; Rguyẻn-Bình-Thụ. 
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